[bookmark: _GoBack]UNIT 8 – NEW WAYS TO LEARN
I. VOCABULARY
	STT
	TỪ VỰNG
	PHIÊN ÂM
	TỪ
LOẠI
	NGHĨA

	1
	Upload
Update
Upgrade
	/ʌpˈloʊd/ 
/ʌp'deɪt/ 
/ʌp'greɪd/
	v
v
v
	tải lên 
cập nhật 
nâng cấp

	2
	Original 
Origin 
Originality
	/ə'rɪdʒ.ən.əl/
/ˈɒrɪdʒɪn/
/əˌrɪdʒ.ənˈæl.ə.t̬i/
	a 
n 
n
	nguyên bản, độc đáo 
nguồn gốc
tính chất độc đáo; tính chất sáng tạo, mới mẻ

	3
	Face-to-face
	/ˌfeɪs.tə'feɪs/
	adv
	đối diện, trực tiếp

	4
	Strategy
	/'strætədʒi/
	n
	chiến lược

	5
	Blended learning
	/ˌblen.dɪd 'lɜ:.nɪŋ/
	n
	học tập kết hợp

	6
	Intended
Intend
Intention
	/ɪn'ten.dɪd/ 
/ɪn'tend/ 
/ɪn'ten.ʃən/
	a
v
n
	có dụng ý, mong đợi 
dự định 
ý định

	7
	Specific
	/spə'sɪfik/
	a
	rõ ràng, cụ thể

	8
	Purpose
	/'pɜ:pəs/
	n
	mục đích

	9
	Impressive 
Impression 
Impress
	/ɪm'pres.ɪv/ 
/ɪm'preʃ.ən/ 
/im'pres/
	a
n
v
	ấn tượng 
sự ấn tượng 
gây ấn tượng

	10
	Advantage 
Advantageous 
Advantaged 
Disadvantaged 
Disadvantageous 
Disadvantage
	/əd'va:ntɪdʒ/ 
/ædvən'teidʒəs/
/ədˈvæn.t̬ɪdʒd/
/ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒd/ 
/disædvən'teɪdʒəs/ 
/dɪsəd'va:ntɪdʒ/
	n 
a 
a 
a 
a 
n
	sự thuận lợi 
có lợi 
thuận lợi 
thiệt thòi 
bất lợi 
bất lợi, nhược điểm, hạn chế

	11
	Technical
Technician
Technique
	/'teknɪkəl/ 
/tek'nɪʃ.ən/ 
/tek'ni:k/
	a 
n 
n
	thuộc kỹ thuật 
chuyên gia, kỹ thuật viên 
cách thức, phương thức

	12
	Connection
Connect
	/kə'nekʃən/ 
/kə'nekt/
	n
v
	sự kết nổi 
kết nối

	13
	Schedule
	/'skeʤ.u:l/
	n/v
	kế hoạch/lên kế hoạch

	14
	Short-sightedness
	/ʃɔ:rt'saɪ.tɪd.nəs/
	n
	cận thị

	15
	Backache
	/'bæk.eɪk/
	n
	đau lưng

	16
	Communication 
Communicate 
Communicative 
Communicable
	/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/ 
/kə'mju:nɪkeɪt/
/kəˈmjuː.nə.keɪ.t̬ɪv/ 
/kə'mju:.nə.kə.bəl/
	n 
v 
a 
a
	sự liên lạc
truyền đạt, liên lạc, giao tiếp 
cởi mở
có thể giao tiếp

	17
	Challenge
	/'tʃælɪndʒ/
	n/v
	thách thức

	18
	Individual
	/ɪndɪ'vɪdʒuəl/
	a
	một mình; riêng lẻ; cá nhân

	19
	Discuss
Discussion
	/dɪ'skʌs/ 
/dɪ'skʌʃ.ən/
	v 
n
	thảo luận 
sự thảo luận

	20
	Feature
	/'fi:ʧə/
	n
	đặc điểm

	21
	Digital
	/'dɪʤ.ə.təl/
	a
	thuộc số

	22
	Resource
	/'rɪ:.zɔ:rs/
	n
	nguồn lực

	23
	Audio-visual
	/ˌɔ:diəʊ 'vɪʒuəl/
	n
	nghe nhìn; trợ cụ nghe nhìn

	24
	Field trip
	/'fi:ld ˌtrɪp/
	np
	chuyến đi thực tế

	25
	Landmark
	/'lænd.mɑ:rk/
	n
	mốc, sự kiện

	26
	Real-world
	/ˌri:.əl 'wɜ:ld/
	n
	thể giới thực

	27
	Present
	/'prez.ənt/
	v
	tặng; giới thiệu; trình bày; trình chiếu

	
	Presenter
	/prɪˈzen.t̬ɚ/
	n
	người dẫn chương trình 

	
	Presentation
	/ˌprez.ən'teɪ.ʃən/
	n
	sự trình diễn; sự trình bày

	28
	Award
Reward
	/ə'wɔ:d/ 
/rɪ'wɔ:d/
	v/n
n
	thưởng/giải thưởng 
phần thưởng

	29
	Tradition
Traditional
	/trə'dɪʃən/ 
/trə'dɪʃ.ən.əl/
	n 
a
	truyền thống 
thuộc về truyền thống

	30
	Teaching method
	/'ti:.ʧɪŋ 'meθəd/
	n
	phương pháp giảng dạy



II. STRUCTURES
	STT
	CẤU TRÚC
	NGHĨA

	1
	Search for
	tìm kiếm

	2
	Take notes
	ghi chú, ghi chép lại

	3
	Be good/bad at doing sth
	giỏi/dở trong việc làm gì

	4
	Give sb a chance to do sth
	cho ai một cơ hội để làm gì

	5
	Discuss with sb about sth
	thảo luận với ai về điều gì

	6
	Do projects
	làm các dự án

	7
	Ask sb to do sth
	yêu cầu ai đó làm gì

	8
	Help sb (to) do sth
	giúp ai làm gì

	9
	Prepare for sth
	chuẩn bị cho cái gì

	10
	Work on sth
	nghiên cứu, tìm tòi về cái gì

	11
	Make an outline for sth
	lập dàn ý cho cái gì

	12
	Combine sth with sth
	kết hợp cái gì với cái gì

	13
	Allow sb to do sth
	cho phép ai làm gì

	14
	Encourage sb to do sth
	khuyến khích ai làm gì

	15
	Be in the middle of
	ở giữa

	16
	Be familiar with sth
Be familiar to sb
	quen thuộc với cái gì 
quen thuộc với ai đó

	17
	Focus on sth
	tập trung vào cái gì

	18
	Pay attention to sth/sb
	chú ý đến cái gì/ai

	19
	Have/get access to sth
	có quyền truy cập vào cái gì

	20
	Agree with sb
	đồng ý với ai

	21
	Log in
	đăng nhập

	22
	Write down
	viết ra, ghi chép lại

	23
	Be suitable for sb/sth
	phù hợp với ai/cái gì

	24
	Be absent from
	vắng mặt

	25
	Play the role of sb
	đóng vai trò là ai đó

	26
	Be/become responsible for
	chịu trách nhiệm cho

	27
	Participate in
	tham gia vào

	28
	Make friends with sb
	kết bạn với ai

	29
	Look for
	tìm kiếm

	30
	Be popular with sb
	phổ biến với ai



III. GRAMMAR (Relative clauses)
I. Định nghĩa
	Mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chính bởi các đại từ quan hệ (who, whom, whose, which, that) hay các trạng từ quan hệ như (where, when, why). Mệnh đề quan hệ đứng ngay đằng sau danh từ, đại từ trong mệnh đề chính để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, đại từ ấy, phân biệt danh từ, đại từ ấy với các danh từ đại từ khác. Chức năng của nó giống như một tính từ, do vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính ngữ.
II. Các loại đại từ quan hệ
1. WHO: Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.
Ví dụ: The man who is waiting for the bus is my English teacher.
=> (theo sau who là động từ => who đóng vai trò làm chủ ngữ)
The man who I met on the bus yesterday is Phuong’s father.
=> (theo sau who là chủ ngữ => who đóng vai trò làm tân ngữ)
2. WHOM: Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau whom là chủ ngữ.
Ví dụ: The man who(m) I met on the bus yesterday is Phuong’s father.
=> (theo sau whom là chủ ngữ => whom đóng vai trò làm tân ngữ)
NHƯ VẬY:
Cả who và whom đều là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người. Nhưng who làm cả chủ ngữ và tân ngữ cho động từ đứng sau nó, còn whom chỉ làm tân ngữ cho động từ sau nó mà thôi.
3. WHICH: Là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
Ví dụ: I am reading the book which was written by a famous writer.
=> (theo sau which là động từ => which đóng vai trò làm chủ ngữ)
I am reading the book which you gave me on my birthday.
=> (theo sau which là chủ ngữ => which đóng vai trò làm tân ngữ)
4. THAT: Là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại Restricted Clause (Mệnh đề xác định)
4.1. Luôn dùng "that" trong những trường hợp sau:
+ dùng that thay thế cho những danh từ chỉ cả người lẫn vật
Ví dụ: I saw her and her dog that were walking in the park.
+ dùng that sau các đại từ bất định (someone/ somebody, no one/ nobody, everyone/ everybody, anyone/ anybody; something, everything, anything, nothing) hoặc sau (all/ much/ none, little...) 
Ví dụ: My father is the one that I admire most.
All that is mine is yours.
+ dùng that sau dạng so sánh nhất
Ví dụ: My mother is the most beautiful woman that I have ever known.
+ dùng that sau các từ chỉ thứ tự như: first, second, next,...last, only
Ví dụ: You are the only person that I can believe.
+ dùng that trong cấu trúc câu nhấn mạnh
It + be + thành phần nhấn mạnh + that + s + V
Ví dụ: It was the book that my mother bought me last week.
It is you that I am looking for.
+ dùng that trong cấu trúc: It is/was not until... that
It is/was not until + time/time clause + that + s + V
(phải mãi tới khi... thì)
Ví dụ: It was not until he was 40 that he got married.
4.2. Không được dùng that trong những trường hợp sau:
+ không dùng that sau dấu phẩy
Ví dụ: She couldn't go to the party, that makes me sad.
 		A	   B		 C		 D
HD: (trong câu này sai ở c vì that không được dùng sau dấu phẩy (,) nên ta sửa lại bằng cách đổi that thành which)
+ không dùng that sau giới từ
Ví dụ: The music to that I am listening is very sweet and gentle.
 	 A	          B	     C			       D
HD: (trong câu này sai ở B vì that không được dùng sau giới từ (to) nên ta sửa lại bằng cách đổi to that thành to which)
5. WHOSE: Là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.
Ví dụ: I am studying with Tom whose father is a famous doctor.

III. Cách kết hợp câu dùng đại từ quan hệ
Để kết hợp hai câu thành một câu dùng đại từ quan hệ, ta thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Xác định thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề
+ Bước 2: Đặt đại từ quan hệ ngay sau từ mà nó thay thế ờ mệnh đề thứ nhất rồi viết mệnh đề thứ hai trước xong mới viết tới mệnh đề thứ nhất.
+ Bước 3: Đại từ quan hệ thay thế cho từ gì ở mệnh đề thứ 2 thì bỏ từ ấy đi.
Ví dụ 1: The man works in the hospital. I told you about him.
HD: Ta thấy thành phần giống nhau giữa 2 mệnh đề này là "the man" và "him"
The man là danh từ chỉ người nên ta dùng đại từ quan hệ who hoặc whom và đặt ngay sau the man, sau đó ta viết mệnh đề thứ 2 (bỏ him) xong quay lại viết phần còn lại của mệnh đề thứ nhất. 
=>The man who(m) I told you about works in the hospital.
Ví dụ 2: The man was injured in the accident. He is now in hospital.
Ta thấy thành phấn giống nhau giữa 2 mệnh đề này là "the man" và "he"
He là chủ ngữ của mệnh đề thứ 2 nên ta phải dùng đại từ quan hệ who và đặt ngay sau the man, sau đó ta viết phần còn lại của mệnh đề thứ nhất xong mới viết sang mệnh đề thứ hai (bỏ he) 
=>The man who was injuried in the accident is now in hospital.
Lưu ý: Câu này không thể viết là The man who is now in hospital was injured in the accident, vì theo thứ tự của hành động thì hành động bị thương phải xảy ra trước hành động vào viện.

IV. Các loại mệnh đề quan hệ: có ba loại mệnh đề quan hệ
1. Mệnh đề quan hệ xác định (restrictive relative clause): Mệnh đề quan hệ xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là bộ phận quan trọng của câu, nếu bỏ đi thì mệnh đề chính không có nghĩa rõ ràng.
Ví dụ: The girl who is wearing the blue dress is my sister.
The book which I borrowed from you is very interesting.
2. Mệnh đề quan hệ không xác định (non-restrictive relative clause)
• 	Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước, là phần giải thích thêm, nếu bỏ đi thì mệnh đề chính vẫn còn nghĩa rõ ràng.
•	Mệnh đề quan hệ không xác định thường được ngăn với mệnh đề chính bởi các dấu phẩy. Danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có các từ như: this, that, these, those, my, his, her, your, our, their... đứng trước.
•	Không được dùng that trong mệnh đề không xác định.
Ví dụ: Peter, who is my boyfriend, is very handsome and intelligent.
My father, who is 50 years old, is a doctor.
3. Mệnh đề quan hệ nối tiếp: Mệnh đề quan hệ nối tiếp dùng để giải thích cả một câu, trường hợp này chỉ dùng đại từ quan hệ which và dùng dấu phẩy để tách hai mệnh đề. Mệnh đề này luôn đứng ở cuối câu.
Ví dụ: He sent me a bunch of flowers, which made me surprised.


IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the tetter A, B, c, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. feature	B. teacher	C. theatre	D. measure
2. A. access	B. attend	C. another	D. award
3. A. mountain	B. sound	C. thousand	D. cousin
4. A. device	B. relative	C. idea	D. find
5. A. survey	B. use	C. result	D. social
Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. global	B. topic	C. discuss	D. project
2. A. purpose	B. intend	C. upload	D. prepare
3. A. strategy	B. specific	C. advantage	D. intention
4. A. conversation	B. interesting	C. information	D. presentation
5. A. successful	B. responsible	C. understand	D. materials

B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. My friends usually have a lot of interesting original ideas on the topics we discuss in groups.
	A. familiar	B. creative	C. unknown	D. normal
2. You need a specific strategy to improve your English speaking skills.
	A. obvious	B. measurable	C. special	D. particular
3. The only disadvantage of blended learning is we really need to have a fast internet connection.
	A. communication	B. relation	C. link	D. correspondence
4. Modern schools encourage and challenge students to become responsible and confident individuals.
	A. dare	B. question	C. test	D. confront
5. Class discussion is a main feature of modern schools.
	A. report	B. characteristic	C. comment	D. attraction
Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. He is talking to the students whose presentations were really impressive.
	A. superb	B. excellent	C. ordinary 	D. splendid
2. Students also attend school camps to make friends with other students and to develop life skills in unfamiliar environments.
	A. accustomed	B. uncommon	C. unusual	D. curious
3. It's easy to download the apps to study English now.
	A. upgrade	B. update	C. connect	D. upload
4. Group learning is a common feature of modern ways of learning.
	A. ordinary	B. standard	C. unusual	D. frequent
5. I don’t like online learning because it's hard to make friends with classmates.
	A. challenging	B. easy	C. difficult	D. generous
Give the correct forms of words in brackets.
1. Learning in a (TRADITION) ______ classroom has fewer distractions than learning online.
2. There’s an online (DISCUSS) ______ board where learners can exchange comments and ideas about lessons with their classmates.
3. Blended learning is not (SUIT) ______ for students who have no Internet connection or computers.
4. In modern schools, teachers and students use computers to access (DIGIT) ______ learning resources.
5. Outshine the classroom, students have a chance to (PARTICIPATION) ______ in field trips to famous places.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. ______ learning is a way of learning that combines online materials with traditional classroom methods.
	A. Online	B. Blended	C. Distant	D. Face-to-face
2. One ______ of blended learning is that you can learn anytime and anywhere.
	A. disadvantage	B. reason	C. challenge	D. benefit
3. Are you good at ______ notes in class?
	A. taking	B. making	C. having	D. getting
4. Doing a lot of ______ helps us understand the lessons better and become more confident.
	A. experiments	B. essays	C. projects	D. methods
5. My daughter is preparing ______ her end-of-term 1 tests.
	A. in	B. for	C. at	D. on
6. Making a/an ______ for our presentation is a good way to memorise the main points in the presentation.
	A. script	B. video	C. writing	D. outline
7. The teachers always encourage students ______ homework before class.
	A. finishing	B. finish	C. to finish	D. finished
8. When I have a problem, I can ask _____ answers or help immediately with face-to-face learning.
	A. for	B. to	C. about	D. in
9. Teachers always have many strategies to keep students _____ on the lessons.
	A. attracted	B. focused	C. mentioned	D. consisted
10. Studying online means we have to sit _____ a computer for many hours and this is not healthy for our eyes and back.
	A. between	B. near	C. in front of	D. behind
11. Before you start the E-learning lessons, you have to _____ to your account.
	A. log out	B. log in	C. shut down	D. restart
12. Students can develop better _____ and teamwork skills.
	A. communicate	B. communicator	C. communicated	D. communication
13. Learning materials are _____ at all times online.
	A. available	B. valuable	C. incredible	D. specific
14. Students who are absent _____ school won't miss lessons when they choose blended learning.
	A. in	B. on	C. from	D. among
15. Blended learning enables learners _____ when they have free time.
	A. to learn	B. learn	C. learning	D. learned
Fill in the blanks with suitable prepositions
1. You can watch the video many times and also search ______ more information at home.
2. My teacher often asks us ______ prepare materials at home and discuss them in class.
3. This way of studying, which gives us more control ______ our own learning, is quite useful.
4. He is working ______ his projects now so he’s preparing for his presentation.
5. It’s necessary to make an outline ______ their presentation.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. Working in groups gives me a chance discussing with my classmates who may have
 	      A				B	    C		        D
good ideas.
2. Face-to-face learning allows us to communication with teachers immediately and directly.
 	A		       B			C				D
3. I think online learning has more advantageous because you can learn anytime and
        A					        B				    C		  D
anywhere.
4. Modern schools are designed to help each student to be success.
         A			     B	          C			     D
5. Students are expected to take part in discussions and express person opinions.
 		    A		      B			   C		 D

C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. "Who’s that over there?” - "Oh, it's our new teacher, _____ just started work today.”
	A. that	B. who he	C. which he	D. who
2. "Which CD did you get Marcus in the end?" - "I got him the one _____ said he really wanted to hear."
	A. that	B. who he	C. whose	D. which he
3. "Who did you send a Valentine’s card to?” - "I'm not telling you, but it was someone _____ name begins with 'B'."
	A. which	B. who her	C. whose	D. whose her
4. "Have you seen Jason Green's latest film?" - "Is that the one in _____ joins the FBI?"
	A. which he	B. that he	C. whom he	D. which
5. "Why do you like Tania so much?" - "Well, she’s one of the few people to _____ I can really talk."
	A. which	B. whom	C. that	D. who
6. "Why don't we go to Lionel's for dinner tonight?" - "Is that the new restaurant _____ has just opened on the other side of town?”
	A. which	B. where	C. that it	D. which it
7. "Could you lend me some money?” - "I’d like you to give me one good reason _____ I should.”
	A. that	B. which	C. why	D. who
8. "What do you want to do this summer?" - "I think we should go somewhere _____ has plenty of sun and sand.”
	A. who	B. where	C. when	D. that
9. Smartphones, laptops and tablets are the modern devices _____ have changed the way we think.
	A. what	B. Ø	C. whose	D. that
10. Students use smartphones to record their phone calls, _____ they later share with the class.
	A. Ø	B. that	C. which	D. whose
11. A tablet is perfect for people _____ work is to draw and write.
	A. who	B. Ø	C. which	D. whose
12. You can access the Internet, download programs and information _____ can help you understand the material and widen your knowledge.
	A. what	B. that	C. Ø	D. who
13. There are sites _____ you can record your own voice and listen to yourself.
	A. where	B. when	C. that	D. which
14. My teacher, _____ has been teaching for 25 years, finds it hard to make use of electronic devices in her teaching.
	A. she	B. who she	C. who	D. whose
15. That media player, _____ I often use to practise my English, has some great apps.
	A. Ø	B. that	C. what	D. which
16. The interactive whiteboard involves students directly in work in front of the board, _______ most of them love.
	A. that	B. Ø	C. which	D. whose
17. Qualifications are exam results _____ prove you have reached a certain level.
	A. which	B. Ø	C. that	D. Both A and C
18. In the USA, a public school is a state school _____ is run by the government and is free to attend.
	A. that	B. which	C. who	D. Ø
19. This is the book in _____ Foster describes his experience of the war.
	A. that	B. what	C. where	D. which
20. Isn’t that Tim, the boy _____ father owns a huge yacht?
	A. whose	B. his	C. which	D. that
Join the following sentences. Use who, that, which or whose. Add commas where necessary.
1. The student is from China. He sits next to me.
=>	_____________________________________________________________________________.
2. I thanked the woman. This woman had helped me.
=>	_____________________________________________________________________________.
3. The professor is excellent. I'm taking his course.
=>	_____________________________________________________________________________.
4. My cousin gave me an instruction book. It explains how to use voice recorders.
=>	_____________________________________________________________________________.
5. I saw a lot of people and horses. They went to the market.
=>	_____________________________________________________________________________.
6. Do you know the music? It is being played on the radio.
=>	_____________________________________________________________________________.
7. She is the most intelligent woman. I've ever met this woman.
=>	_____________________________________________________________________________.
8. I’ve sent him two letters. He has received neither of them.
=>	_____________________________________________________________________________.
9. Peter is an excellent student. He is studying with me at high school.
=>	_____________________________________________________________________________.
10. Mr Pike is my Maths teacher. He is talking to my mother over there.
=>	_____________________________________________________________________________.

D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Hoa is talking to Linh
Hoa: Can you show me how to install this app on my smartphone?
Linh: _____
A. Not at all. 		B. Of course.
C. No way. 		D. That's right.
2. Hoa is talking to Linh
Hoa: First, go to the store and then type the app you want.
Linh: _____
A. Let me try. 		B. No, I can't.
C. It's not easy. 		D. Yes, you've made it.
3. Hoa is talking to Linh
Hoa: Remember to wait until it's completely downloaded.
Linh: _____
A. Nevermind. 		B. Don’t mention it.
C. I will. 		D. You’re welcome.
4. Hoa is talking to Linh
Hoa: We'll work in groups and discuss the topic in class.
Linh: _____
A. Is that true?		B. Never say it again.
C. You can say it again. 		D. Sounds interesting.
5. Hoa is talking to Linh
Hoa: I'm not good at taking notes in class.
Linh: _____
A. No worries. I’ll show you. 	B. No problem.
C. No big deal. 		D. I'll get it for you.
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
A new way to learn that has gained (1) ______ in recent years is called "microlearning.” This approach involves breaking (2] ______ complex topics into smaller, more (3) ______ pieces, which can then be delivered through short, bite-sized lessons. By breaking down larger topics into smaller chunks, microlearning makes it easier for learners to absorb and retain information, which can (4) ______ the overall learning experience.
Microlearning is often (5) ______ through digital platforms, such as learning management systems, online courses, or mobile apps. These platforms can offer a range of multimedia tools, (6) ______ videos, infographics, and interactive quizzes, (7) ______ the learning experience more engaging and dynamic.
One of the key advantages of microlearning is flexibility. Learners can complete lessons at their own (8) ______ and on their own schedule, (9) ______ can be particularly beneficial for busy individuals who may not have time to devote (10) ______ traditional classroom-style learning. Microlearning can be used in a variety of contexts, from corporate training programs to personal learning journeys, making it a versatile and accessible approach to education.
(Adapted from https://elearningindustry.com/microlearning-definition-benefits-in-corporate-training)
1. A. fame	B. popularity	C. notability	D. population
2. A. down	B. up	C. off	D. out
3. A. managed	B. manageable	C. managing	D. managerial
4. A. lengthen	B. enhance	C. widen	D. enrich
5. A. distributed	B. provided	C. brought	D. delivered
6. A. such as	B. as	C. for	D. for instance
7. A. made	B. to make	C. making	D. make
8. A. pace	B. step	C. stage	D. way
9. A. where	B. when	C. which	D. who
10. A. on	B. about	C. for	D. to
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Online lectures are the first choice in the context of long-lasting and complicated Covid-19 pandemic given their advantages. However, teachers say distance learning has many issues which need to be solved to achieve the set goals.
The biggest advantage of online classes is that all materials, discussion questions and tests are stored on an online platform; therefore, students can easily access these contents anytime and anywhere. Lectures will be broadcast live for many students at the same time and could be recorded to be replayed.
Nevertheless, talking to Hanoitimes, Dao Van Diep, a teacher of Hanoi-based Lomonosov My Dinh Primary School pointed out some disadvantages of online classes.
"The most outstanding one is that in the online environment, teachers cannot remind their students, and there is not any specific timetable so that students can follow", Diep said. "In addition, there are some other barriers such as equipment, transmission lines, interactions between learners and teachers. As students are not familiar with the online method, it's hard to get their focus on the lecture which sometimes is interrupted due to poor transmission speed."
"The biggest shortcoming of online classes is the way of testing and evaluating students. I am struggling to find out what kind of test should be used to best assess my students. When we let students take the test from a distance, it is very difficult to ensure they do the test honestly. We need the instructions from the Ministry of Education and Training on this matter," Diep said.
In a phone interview with Hanoitimes, Tran Thi Hai Yen, managing director of Alpha School in Hanoi said that her school has made a big investment in online teaching infrastructure and developed an online teaching plan during the Covid-19 pandemic. However, since the municipal Department of Education and Training has prohibited schools from collecting tuition fees, it is difficult to implement because schools with paid education do not have backup funding for free teaching.
(Adapted from http://hanoitimes.vn/)
11. Which of the following could be the main topic of the article?
A. The benefits and drawbacks of online lecturers.
B. The difficulties of distance learning.
C. Online classes - A perfect choice at this time.
D. How to learn online effectively.
12. According to the article, which of the following is mentioned as the benefit of online lectures?
A. Students can review the lessons whenever they want.
B. All documents for the lessons will be locked after the class.
C. Lessons are broadcast live, so it limits the number of participants.
D. Techers are able to control the participation of their students during the lessons.
13. Mr. Dao Van Diep pointed out some factors that interfered with the effectiveness of distance learning, EXCEPT _____.
	A. equipment		B. transmission lines
	C. difficulties in communicating with students 	D. teachers’ preparation for the lessons
14. The word "their” in paragraph 3 refers to _____.
	A. teachers’	B. learners' and teachers’	C. students’	D. lectures’
15. The word "shortcoming” in the fourth paragraph is closest in meaning to _____.
	A. defect	B. virtue	C. quality	D. good point
16. What can be inferred from Mr. Diep’s opinion about the way of testing and evaluating online students?
A. Teachers can limit the time students must take in their online tests.
B. Online tests may not evaluate their learning exactly because of some students' dishonesty.
C. Each teacher will have a different way to assess their students in online examinations.
D. The results of online tests and examinations should not be used to evaluate students’ whole learning process.
17. The word "implement" in paragraph 5 most probably means _____.
	A. carry on	B. carry out	C. carry through 	D. carry off
18. Which of the following is TRUE, according to the article?
A. Lack of financial support is one of the advantages that many schools are facing when teaching online.
B. Not many schools have invested much money in online teaching infrastructure.
C. All teachers nowadays are comprehensively trained for online teaching.
D. It's hard for students to schedule their online classes due to the shortage of specific timetable.


UNIT 8 - 15-MINUTE TEST
I. Complete the sentences using "who/which/whose/that"
1. There's a film on tonight ______ I really want to see.
2. Do you remember the one ______ told me about the new way of learning?
3. I’ve never met anyone ______ mother was famous.
4. I saw some people and their dogs ______ participated in the competition practising overthere.
5. Carla, ______ English is so good, is my next door friend.
II. Join the following sentences. Use "who/which/whose" and add commas where necessary.
6. My friend Michael often comes to play with me. He hasn’t gone to school anymore.
=>	_____________________________________________________________________________.
7. This book is scratched. I bought it yesterday.
=>	_____________________________________________________________________________.
8. My presentation is about global warming. My teacher asked me to make it as a video.
=>	_____________________________________________________________________________.
9. This way of learning gives me a chance to discuss with my classmates. They have good ideas on different projects.
=>	_____________________________________________________________________________.
10. Jill is a famous teacher. Her students achieve many national and international prizes.
=>	_____________________________________________________________________________.


UNIT 8 - 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. technical	B. search	C. chaos	D. school
2. A. subject	B. student	C. result	D. button
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
3. A. classroom	B. question	C. exchange	D. comment
4. A. familiar	B. communicate	C. traditional	D. advantageous
5. A. discussion	B. internet	C. connection	D. attention
Mark the letter A, B, C, or D to indicate	the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined
word(s) in each of the following sentences.
6. Mobile phone software is updated continually, which brings users some advantages.
	A. upgraded	B. advised	C. informed	D. amended
7. Her unhappy childhood was the origin of her problem later in life.
	A. fountain	B. outcome	C. conclusion	D. source
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
8. Don't turn off the computer until the installation is complete.
	A. achieved	B. unfinished	C. fulfilled	D. finished
9. Schools are designed to help students become responsible and confident individuals.
	A. undependable 	B. mature	C. reliable	D. sensible
Mark the letter A, B, C, orD to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. One of the important factors when you take an online course is a fast Internet _____
	A. connect	B. connected	C. connecting	D. connection
11. Projects help students _____ their teamwork skills.
	A. improving	B. improved	C. improve	D. improvement
12. The teacher has received an _____ for her excellent teaching.
	A. award	B. reward	C. medal	D. trophy
13. We were invited to attend a talk show that is popular _____ teenagers.
	A. in	B. for	C. to	D. with
14. The projects _____ my teacher gave last week should be finished this Friday.
	A. who	B. which	C. whom	D. whose
15. My English teacher Jim, _____ has been teaching for 15 years, always encourages us to take part in the English Club.
	A. who	B. which	C. whom	D. whose
16. He saw someone _____ looked like his cousin in the Tet fair this afternoon.
	A. whose	B. which	C. that	D. who
17. The students who are _____ the list will join the field trip.
	A. in	B. at	C. about	D. on
18. Which electronic devices do students _____ for study and relaxation?
	A. use	B. make	C. take	D. aim
19. Students always have to _____ materials for discussion before class.
	A. preparation	B. preparing	C. prepare	D. prepared
20. In a modern class, students have a chance to _____ many projects.
	A. take up	B. work on	C. put up with	D. turn on
21. His students are _____ speaking and other communication skills because they practise a lot in class.
	A. bad at	B. surprised at	C. embarrassed at	D. good at
22. One skill that students should know is _____ notes. It helps them learn more effectively.
	A. taking	B. finding	C. doing	D. making
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
23. Schools are the places which students study, take part in activities and make friends with
 	A			B			   C			     D
other students.
24. Students are expected expressing their personal opinions in common activities or projects.
 				 A		    B			  C		   D
25. With blended learning, students are unable to attend face-to-face classes.
 	          A		   B		C		      D

READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Flipped classroom learning is a new (26) ______ to education that has emerged in recent years. In a flipped classroom, traditional teaching methods are turned on their (27) ______. Instead of lecturing in the classroom, students are given access to pre-recorded lectures or other materials outside of class time. Then, during class sessions, students are given more time to work (28) ______ problems, engage in group projects or receive one-on-one support from their instructors.
The flipped classroom approach has gained momentum in recent years (29) ______ its effectiveness in promoting active learning and student engagement. With more classroom time dedicated to interactive activities and discussions, students are better equipped to apply concepts in a more meaningful way. Additionally, the flexibility of being able to view lectures and course materials outside of class time can help students (30) ______ may struggle with traditional classroom learning methods.
(Adapted from https://poorvucenter.yale.edu/)
26. A. road	B. approach	C. access	D. mean
27. A. hand	B. head	C. mind	D. body
28. A. through	B. by	C. around	D. off
29. A. in spite of	B. instead of	C. regardless of	D. due to
30. A. who	B. whom	C. which	D. whose
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The coronavirus disease (COVID-19) pandemic has upended family life around the world. School closures, working remotely, physical distancing — it’s a lot for parents to navigate. Robert Jenkins, UNICEF’s Global Chief of Education, offers some tips to help keep children’s education on track while they’re staying home.
First, plan a routine together. Try to establish a routine that factors in age-appropriate education programmes that can be followed online, on the television or through the radio. Also, factor in play time and time for reading. Use everyday activities as learning opportunities for your children. Although establishing a routine and structure is critically important for children and young people, in these times you may notice your children need some level of flexibility. If your child seems restless and agitated when you’re trying to follow an online learning programme with them, flip to a more active option. Do not forget that planning and doing house chores together safely is great for development of fine and gross motor functions.
Next, have open conversations. Encourage your children to ask questions and express their feelings with you. Remember that your child may have different reactions to stress, so be patient and understanding. Start by inviting your child to talk about the issue. Find out how much they already know and follow their lead. Discuss good hygiene practices. You can use everyday moments to reinforce the importance of things like regular and thorough handwashing. Make sure you are in a safe environment and allow your child to talk freely. Drawing, stories and other activities may help to open a discussion.
Last, protect children online. Digital platforms provide an opportunity for children to keep learning, take part in play and keep in touch with their friends. But increased access online brings heightened risks for children's safety, protection and privacy. Discuss the internet with your children so that they know how it works, what they need to be aware of, and what appropriate behavior looks like on the platforms they use, such as video calls.
(Adapted from https://www.unicef.org/)
31. Which of the following questions does the passage answer?
A. How can parents maintain their children’s education in the pandemic?
B. What should parents do to help their children reduce stress?
C. How does the pandemic affect children’s education?
D. What are the new ways to learn in the COVID-19 pandemic?
32. According to paragraph 2, what does Robert Jenkins suggest that parents should do?
A. Separating learning online from doing everyday activities.
B. Letting their children free in their leisure time.
C. Not involving their children in doing domestic chores.
D. Planning a flexible routine that is suitable for the age of their children.
33. The word "agitated" in paragraph 2 most probably means _____.
	A. excited and enjoyable		B. anxious and nervous
	C. tired and bored		D. relaxed and comfortable
34. According to the passage, the following are the ways to have open conversations with
children, EXCEPT _____.
A. Stimulate children to ask questions and express their emotions
B. Realizing the current understanding level of children
C. Talking in a secure environment
D. Reacting in different ways to children's stress
35. The word "it” in the last paragraph refers to _____.
	A. internet 	B. privacy	C. safety 	D. risk
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
36. Peter is talking to May
Peter: Could you show me how to use this app?
May: _____
A. Let me see. 		B. That makes sense.
C. Forget it. 		D. I could.
37. Peter is talking to May
Peter: Do I have to wait until the download is complete?
May: _____
A. Oh, let me think about that. 	B. Yes, of course.
C. No, I will do it. 		D. You did it.
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
38. My grandfather was an airline pilot. He is sixty-five years old now.
A. My grandfather who is sixty-five years old now was an airline pilot.
B. My grandfather, who is sixty-five years old now, was an airline pilot.
C. My grandfather, which is sixty-five years old now, was an airline pilot.
D. My grandfather, whose is sixty-five years old now, was an airline pilot.
39. Our neighbours have never invited us to dinner. Their house is directly opposite ours.
A. Our neighbours whose house is directly opposite ours have never invited us to dinner.
B. Our neighbours, who house is directly opposite ours, have never invited us to dinner.
C. Our neighbours, which house is directly opposite ours, have never invited us to dinner.
D. Our neighbours, whose house is directly opposite ours, have never invited us to dinner.
40. The programme was about a woman. She invented an app for English learning.
A. The programme was about the women who invented an app for English learning.
B. The programme was about the women whose invented an app for English learning.
C. The programme was about the women whom invented an app for English learning.
D. The programme was about the women which invented an app for English learning.
REVIEW 3 (Unit 6-7-8)
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. relation	B. active	C. select	D. today
2. A. remote	B. product	C. opportunity	D. job
3. A. provide	B. organise	C. life	D. tradition
4. A. present	B. medical	C. women	D. accept
5. A. guide	B. region	C. gender	D. general
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
1. A. powerful	B. primary	C. important	D. recently
2. A. female	B. teacher	C. honour	D. reject
3. A. create	B. rugby	C. healthy	D. knowledge
4. A. qualified	B. encourage	C. discover	D. particular
5. A. conclusion	B. summary	C. development	D. behaviour
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. FAO’s main aim is to end hunger and poverty by making sure all people have access to healthy food.
	A. path	B. admission	C. attack	D. procedure
2. Good nutrition or getting the right type of food is essential for normal growth and development.
	A. proper	B. convenient	C. disadvantageous	D. unfair
3. Our country commits to working closely with these organisations to achieve their aims.
	A. attentively 	B. mostly	C. nearly	D. strictly
4. Our responsibility is to help the children in remote areas in which the facilities are not good enough for them to study and live.
	A. irrelevant 	B. slight	C. distant	D. unlikely
5. Vietnam is an active member of many international organisations.
	A. busy	B. enthusiastic 	C. vibrant	D. vital
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
1. Sport can be used as a powerful tool to reject gender roles and build a healthy lifestyle.
	A. potent	B. energetic	C. effective	D. powerless
2. She has recently qualified as a coach and life skills trainer for this sport programme.
	A. empowered	B. trained	C. prevented	D. restricted
3. Rugby and other sports can’t help change the expected behaviour of males and females in Fiji.
	A. predicted	B. unexpected	C. awaited	D. anticipated
4. Kitiana Kaitu is now one of the highly skilled coaches who are discovering new ways to encourage both girls and boys in Fiji to play rugby.
	A. inexperienced	B. trained	C. professional	D. knowledgeable
5. Joining international organisations will bring many benefits to a country.
	A. advantages	B. achievements	C. disadvantages	D. export
Give the correct forms of words in brackets.
1. The UN's organisations provide opportunities for children, (ABLE) ______ people and poor people to improve their lives.
2. Two million people in the city live in very great (POOR) ______.
3. The countries in one area have always been (COMPETE) ______, but they’re also very supportive of each other.
4. A lot of people die of (HUNGRY) ______ all over the world every day.
5. I didn’t get much of (IMPRESS) ______ of the school because I was too small to remember everything.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Our company has gained _____ benefits from selling local products.
	A. economy	B. economics	C. economic	D. economical
2. There are many new learning _____ which students can take part in at schools now.
	A. activities	B. materials	C. resources	D. regulations
3. Men and women should be _____ equally at work.
	A. treat	B. treatment	C. treating	D. treated
4. More men are now taking jobs _____ done by women.
	A. tradition	B. traditionally	C. traditional	D. traditionalism
5. _____ gives girls the opportunity to have a better life.
	A. Educate	B. Educator	C. Education	D. Educational
6. He bought all the materials _____ he needs for his English course.
	A. that	B. who	C. whom	D. whose
7. You can find a lot of _____ websites to learn English.
	A. harmful	B. healthy	C. useless	D. helpful
8. You can check your _____ right after you complete the online exercises or tests.
	A. outcomes	B. results	C. achievements	D. incomes
9. We can _____ paper because textbooks, assignments and dictionaries are all digital.
	A. save	B. waste	C. earn	D. use
10. I think online learning is easier and more effective because it allows us _____ at our own pace.
	A. learn	B. learning	C. to learn	D. learned
11. In the Pacific Island of Fiji, a new sport programme enables both male and female school teachers _____ training as coaches.
	A. receive	B. to receive	C. receiving	D. received
12. Indonesia is _____ country in Southeast Asia.
	A. more developing		B. most developing
	C. the most developing		D. the more developing
13. No one in the online course is _____ than him.
	A. the most hard-working		B. hard-working
	C. the more hard-working		D. more hard-working
14. The new teacher _____ teaching method is interesting is loved by most students in the class.
	A. whose	B. which	C. that	D. who
15. The activities _____ students like to join are role-plays, projects and stories.
	A. whose	B. which	C. whom	D. who
Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
1. They bought the most cheapest cake in the restaurant last week.
 	      A		   B			        C		      D
2. Anna told me about her new job, that she's enjoying very much.
 	   A	       B			 C		D
3. Child marriage also carries serious healthy risks as young girls are not physically developed to
 	   A					B				       C
give birth.
       D
4. It particularly aims supporting the most disadvantaged children all over the world.
 	    A			B			C			      D
5. When they leave school, they should have the necessary skills and know to work in
 		 A					  B		        C
a fast-changing world.
 	D

C. GRAMMAR
Turn the sentences into the passive voice:
1. Parents shouldn't keep their children at home all the time.
=> ____________________________________________________________________________.
2. No one can treat girls unequally.
=> ____________________________________________________________________________.
3. The government should give more girls the opportunity to have a better life.
=> ____________________________________________________________________________.
4. They have to tidy up the room after the lesson.
=> ____________________________________________________________________________.
5. My best friend can do these exercises very quickly.
=> ____________________________________________________________________________.
6. They must show their identity cards when they enter the park.
=> ____________________________________________________________________________.
7. Noone will water my plants when I am in Paris.
=> ____________________________________________________________________________.
8. You may choose the way you live.
=> ____________________________________________________________________________.

Combine two sentences using relative pronouns "who, which, whose, that”
1. A waiter served us. He was impolite and impatient.
=> The	.
2. A building was destroyed in the storm. It has now been rebuilt.
=> The	
3. A woman lives next door to me. She is a doctor.
=> The	.
4. They told me everything. It was the truth.
=> They	.
5. That lady is my mother’s friend. Her son is learning Arabic.
=> That	
6. Some people were arrested. They have now been released.
=> The	.
7. The machine broke down. It is working again now.
=> The	.
8. I met my old friend. His wife is a famous actress.
=> I	.
Give the correct forms of adjectives in comparatives or superlatives
1. I’d like to have a (reliable) ______ car. The one I have is too old.
2. Unfortunately the problem was (serious) ______ than I expected.
3. I prefer this bed to the others. It's (comfortable) ______.
4. This is (enjoyable) ______ holiday I've ever had.
5. I love living in the country. It’s (peaceful) ______ than living in a town.
6. She had (interesting) ______ performances among the participants in the show.
7. Kate doesn’t study very hard. She’s (interested) ______ in having a good time.
8. What’s (important) ______ decision you’ve ever made?
Rewrite the sentences without changing their meanings, using the given words
1. This movie is more boring than the ones I've ever seen.
=> This is	 
2. This coffee is the best one I've ever tasted.
=> I’ve never	.
3. This room is the most luxurious in the hotel.
=> No room	.
4. This picture is more valuable than any other pictures in the museum.
=> This picture	.
5. No sport is more popular than football in my town.
=> Football	.
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
1. Casie is talking to her dad
Casie: Dad, I would like to be a nurse.
Dad: _____.
A. That's not true. 		B. Don’t mention it.
C. I must say I like it. 		D. I’m afraid I disagree.
2. Casie is talking to her dad
Dad: It’s not easy to be a doctor.
Casie: _____.
A. Never mind. 		B. I know but I'm sure I can.
C. Can I help?		D. Don’t be angry.
3. Casie is talking to Mai
Casie: Let’s go to see the concert tonight.
Mai: _____.
A. See you then		B. I don’t mind doing it.
C. OK, what time?		D. I love walking.
4. Casie is talking to Mai
Casie: Mai, I'm sorry for not going shopping with you this afternoon.
Mai: _____.
A. Great!		B. Never mind. Another time.
C. I have a lot of time. 		D. Yeah, I'll be there on time.
5. Casie is talking to Mai
Casie: I have a problem with my exercises. Can you give me some advice?
Mai: _____.
A. I'd recommend asking your teacher.
B. It will be great if you can do it.
C. It’s my turn.
D. Show me your way.

E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Have you heard about the great flood? Perhaps you have heard about a man named Noah, who built a huge boat to escape the flood. In this legend of the great flood, water covered all the land, killing most of the people and animals on Earth. Only Noah's (1) ______ family, including his wife, three sons, and the sons' wives, survived the flood, along with all of the animals on his boat. After the flood waters receded, the people and animals on Noah’s boat set about repopulating the Earth. This legend of Noah and his family is familiar to many people. However, it is not the only legend about a great flood. Actually, many cultures have similar stories about a great flood that wiped (2) ______ almost everyone on Earth.
Many people today believe that the great flood is only a legend. (3) ______, other people say that the striking similarities among all of the flood legends suggest that a real flood covered the Earth at some point long ago. In fact, some scientists (4) ______ that the ancient flood waters are now frozen in glaciers at the poles of the Earth. But why do the legends disagree with each other? The flood happened long before humans could write, so the story of the flood could only be (5) ______ through generations by oral retellings. As the story was passed by word of mouth, it may have changed as various cultures learned the story. This may explain why some parts of the legend differ. Through careful examination of similar elements in these legends, however, certain facts about an accident catastrophic flood may be revealed.
(Adapted from Reading Challenge 3 by Casey Malarcher and Andrea Janzen)
1. A. immediate	B. extended	C. nuclear	D. present
2. A. down	B. off	C. out	D. away
3. A. In addition	B. Nonetheless	C. On the contrary D. In contrast
4. A. speculated	B. have speculated C. speculate	D. are speculating
5. A. altered	B. converted	C. perpetuated	D. bequeathed
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
The coronavirus pandemic has increased the necessity of digital and online learning, as most school and college students have spent longer periods at home than in school. Many educationalists and parents have been calling for children to go back to the classroom. There is the perception that no form of digital learning experience can surpass the classroom experience.
A study called "Online Education Platforms Scale College STEM Instruction With Equivalent Outcomes at Lower Cost” has found that students learned just as much in online STEM (science, technology, engineering and mathematics) college courses when compared to traditional classroom settings. The reason for the STEM focus is due to a current shortage of highly skilled professionals in these areas. These are sectors seen as important for global recovery.
In making this point for the relative success of e-learning, Cornell University researchers say that online learning can also be delivered at a fraction of the cost of the traditional school setting (around an 80 percent reduction, on average). Similar savings (albeit only 20 percent) can be made from a hybrid approach. The study used some 300 students based in Russia. To evaluate the data, scientists the researchers developed a controlled, randomized trial to test if students learned as much in online classes compared with traditional in-person classes. It was found that final exam scores did not differ significantly among the three versions. Another benefit is where activity-based online learning, rather than lecture-based, enhances student creativity.
Despite the equivalency in learning outcomes, there are other aspects of attending school or college that cannot be adequately catered for online. It was discovered that online students were less satisfied with their course experience compared to students in in-person and blended classes.
(Source: https://www.digitaljournal.com/)
6. Which could be the best title for the passage?
A. Efficiency of Online Education
B. A New Approach to Education
C. The Core of Online Learning
D. A Necessity in Time of the Pandemic
7. The word "These” in paragraph 2 refers to _____.
A. college courses		B. STEM areas
C. professionals		D. classroom settings
8. Which of the following statements is correct?
A. Hybrid approach is a mix of digital and face-to-face learning sessions.
B. E-learning can address the issues of running costs and instructor shortages.
C. Physical classroom requires more creativity than the online classroom does.
D. Students who struggle in offline classrooms will struggle in online learning.
9. The word "equivalency” in paragraph 4 mostly means _____.
	A. consistency 	B. congruity	C. similarity	D. alignment
10. What can be concluded from the passage?
A. Many colleges, including Cornell University, have embraced digital learning.
B. New research appears to contradict the general viewpoint about online learning.
C. Online course-taking is more effective than a traditional classroom in all respects.
D. Online education demands a big commitment in terms of time, effort, and money.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

UNIT 8_ NEW WAYS TO LEARN

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	D
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm
A. feature /ˈfiːtʃər/
B. teacher /ˈtiːtʃər/
C. theatre /ˈθiːətər/
D. measure /ˈmeʒər/
=> Đáp án D có nguyên âm được phát âm là /e/. Các đáp án còn lại được phát âm là /iː/.

	2
	A
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm
A. access /ˈækses/
B. attend /əˈtend/
C. another /əˈnʌðər/
D. award /əˈwɔːrd/
=> Đáp án A có nguyên âm được phát âm là /æ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ə/.

	3
	D
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm
A. mountain /ˈmaʊntən/
B. sound /saʊnd/
C. thousand /ˈθaʊznd/
D. cousin /ˈkʌzn/
=> Đáp án D có nguyên âm được phát âm là /ʌ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aʊ/.

	4
	B
	Kiến thức về phát âm của nguyên âm
A. device /dɪˈvaɪs/
B. relative /ˈrelətɪv/
C. idea /aɪˈdiːə/
D. find /faɪnd/
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	=> Đáp án B có nguyên âm được phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/.

	5
	C
	Kiến thức về phát âm của phụ âm
A. survey /ˈsɜːrveɪ/
B. use /juːz/ (v) => use /juːs/(n)
C. result /rɪˈzʌlt/
D. social /ˈsəʊʃl/
=> Vì 2 đáp án A và D có phụ âm /s/ được phát âm là /s/ nên để có đáp án đúng, ta chọn đáp án C ở dạng danh từ.
=> Đáp án C có phụ âm được phát âm là /z/. Các đáp án còn lại được phát âm là /s/.

	TRỌNG ÂM

	1
	C
	Kiến thức về trọng âm
A. global /ˈɡləʊbl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
B. topic /ˈtɒpɪk/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
C. discuss /dɪˈskʌs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, động từ hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
D. project /ˈprɑːdʒekt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, danh từ 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Hơn nũa, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɑː/.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	A
	Kiến thức về trọng âm
A. purpose /ˈpɜːpəs/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɜː/ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.
B. intend /ɪnˈtend/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, động từ hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
C. upload /ˌʌpˈləʊd/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, động từ hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai và trọng âm không bao giờ rơi vào /ə/ hay /əʊ/.



	
	
	D. prepare /prɪˈper/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, động từ hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
A. strategy /ˈstrætədʒi/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi –y làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên.
B. specific /spəˈsɪfɪk/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. advantage /ədˈvæntɪdʒ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –age không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/
D. intention /ɪnˈtenʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	4
	B
	Kiến thức về trọng âm
A. conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. interesting /ˈɪntrestɪŋ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi –ing không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.
C. information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. presentation /ˌpriːznˈteɪʃn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

	5
	C
	Kiến thức về trọng âm
A. successful /səkˈsesfl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ful không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm không rơi vào âm /ə/.
B. responsible /rɪˈspɑːnsəbl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi –ible làm trọng âm rơi vào trước âm đó.



	
	
	C. understand /ˌʌndəˈstænd/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, động từ ghép trọng âm rơi vào từ thứ hai.
D. materials /məˈtɪəriəl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không rơi vào âm /ə/ và đuôi –ial làm trọng âm rơi vào trước âm đó
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	B
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Bạn bè của tôi thường có rất nhiều ý tưởng mới lạ, thú vị về các chủ đề mà chúng tôi thảo luận trong nhóm.
=> original /əˈrɪdʒənl/ (a): mới lạ và thú vị theo cách khác với mọi thứ đã tồn tại trước đây
*Xét các đáp án:
A. familiar /fəˈmɪliər/ (a): quen thuộc, thân thiết
B. creative /kriˈeɪtɪv/ (a): sáng tạo
C. unknown /ˌʌnˈnəʊn/ (a): không biết, không được nhận ra
D. normal /ˈnɔːml/ (a): bình thường
=> Do đó: original ~ creative

	2
	D
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Bạn cần có chiến lược cụ thể để cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của mình.
=> specific /spəˈsɪfɪk/ (a): cụ thể
*Xét các đáp án:
A. obvious /ˈɒbviəs/ (a): hiển nhiên, rõ ràng
B. measurable /ˈmeʒərəbl/ (a): có thể đo lường được
C. special /ˈspeʃl/ (a): khác biệt, đặc biệt
D. particular /pəˈtɪkjələ(r)/ (a): cụ thể, riêng biệt
=> Do đó: specific ~ particular
*Note: strategy /ˈstrætədʒi/ (n): chiến lược

	3
	C
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Nhược điểm duy nhất của học tập kết hợp là chúng ta thực



	
	
	sự cần có kết nối Internet nhanh.
=> connection /kəˈnekʃn/ (n): kết nối
*Xét các đáp án:
A. communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ (n): sự giao thiệp, sự liên lạc
B. relation /rɪˈleɪʃn/ (n): mối quan hệ
C. link /lɪŋk/ (n): mối liên kết, sự kết nối hai hay nhiều thứ/ người
D. correspondence /ˌkɒrəˈspɒndəns/ (n): sự tương ứng
=> Do đó: connection ~ link
*Note:
+ blend /blend/ (v): kết hợp, pha trộn
Ví dụ: Blended learning is is a way of learning that combines online materials with traditional classroom methods. (Học tập kết hợp là phương pháp kết hợp giữa việc học truyền thống trên lớp và cách học trực tuyến qua mạng.

	4
	A
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các trường học hiện đại khuyến khích và thử thách học sinh trở thành những cá nhân có trách nhiệm và tự tin.
=> challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (v): thử thách, thách thức
*Xét các đáp án:
A. dare /deə(r)/ (v): thách thức, thuyết phục ai đó làm điều gì đó nguy hiểm, khó khăn
B. question /ˈkwestʃən/ (v): hỏi, chất vấn
C. test /test/ (v): kiểm tra, thử nghiệm
D. confront /kənˈfrʌnt/ (v): đối mặt, đương đầu với
=> Do đó: challenge ~ dare
*Note:
+ encourage /ɪnˈkɜːrɪdʒ/ (v): cổ vũ, khuyến khích
=> encourage somebody to do something: cổ vũ ai làm gì
+ confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin

	5
	B
	Từ đồng nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Thảo luận trong lớp là một đặc trưng chính của các trường



	
	
	học hiện đại.
=> feature /ˈfiːtʃə(r)/ (n): nét đặc biệt, nét đặc trưng
*Xét các đáp án:
A. report /rɪˈpɔːt/ (v): bản báo cáo, tường thuật
B. characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ (v): một tính năng/ đặc tính điển hình mà một cái gì đó/ai đó có
C. comment /ˈkɒment/ (v): bình luận
D. attraction /əˈtrækʃn/ (v): sự thu hút, sự hấp dẫn
=> Do đó: feature ~ characteristic

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	C
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Anh ấy đang nói chuyện với những sinh viên có bài thuyết trình thực sự ấn tượng.
=> impressive /ɪmˈpresɪv/ (a): gây ấn tượng
*Xét các đáp án:
A. superb /suːˈpɜːb/ (a): xuất sắc, có chất lượng tốt
B. excellent /ˈeksələnt/ (a): xuất sắc, vô cùng tốt
C. ordinary /ˈɔːdnri/ (a): bình thường
D. splendid /ˈsplendɪd/ (a): rất ấn tượng; rất đẹp
=> Do đó: impressive >< ordinary
*Note: presentation /ˌpriːznˈteɪʃn/ (n): bài thuyết trình

	2
	A
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Học sinh cũng tham gia các buổi cắm trại của trường để kết bạn với những học sinh khác và phát triển kỹ năng sống trong môi trường xa lạ.
=> unfamiliar /ˌʌnfəˈmɪliə(r)/ (a): không quen biết, xa lạ
*Xét các đáp án:



	
	
	A. accustomed /əˈkʌstəmd/ (a): quen thuộc với một cái gì đó và chấp nhận nó như bình thường
B. uncommon /ʌnˈkɒmən/ (a): không bình thường, mới lạ
C. unusual /ʌnˈjuːʒəl/ (a): khác với những gì bình thường = uncommon
D. curious /ˈkjʊəriəs/ (a): hứng thú
=> Do đó: unfamiliar >< accustomed
*Note:
+ make friends: kết bạn
+ develop /dɪˈveləp/ (v): xây dựng, phát triển

	3
	D
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Thật dễ dàng để tải xuống các ứng dụng để học tiếng Anh ngày nay.
=> download /ˌdaʊnˈləʊd/ (v): tải về từ một cái gì khác, thường sử dụng Internet.
*Xét các đáp án:
A. upgrade /ˌʌpˈɡreɪd/ (v): nâng cấp máy móc, hệ thống máy tính hoặc tình trạng của một toà nhà
B. update /ˌʌpˈdeɪt/ (v): nâng cấp bằng cách thêm những phần mới; phổ biến kiến thức mới nhất cho ai
C. connect /kəˈnekt/ (v): liên kết, kết nối
D. upload /ˌʌpˈləʊd/ (v): gửi dữ liệu đến một máy tính khác
=> Do đó: download >< upload

	4
	C
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Học nhóm là đặc điểm chung của cách học hiện đại.
=> common /ˈkɒmən/ (a): bình thường, chung, được chia sẻ bởi hoặc thuộc về hai hoặc nhiều người



	
	
	*Xét các đáp án:
A. ordinary /ˈɔːdnri/ (a): bình thường
B. standard /ˈstændəd/ (a): tiêu chuẩn
C. unusual /ʌnˈjuːʒəl/ (a): khác với những gì bình thường, thông thường
D. frequent /ˈfriːkwənt/ (a): thường xuyên
=> Do đó: common >< unusual
*Note: Feature /ˈfiːtʃə(r)/ (n): nét đặc biệt, nét đặc trưng

	5
	B
	Từ trái nghĩa - kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tôi không thích học trực tuyến vì khó kết bạn với các bạn cùng lớp.
=> hard /hɑːd/ (a): khó khăn, vất vả
*Xét các đáp án:
A. challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ (a): khó khăn theo một cách thú vị để kiểm tra khả năng của bạn
B. easy /ˈiːzi/ (a): đơn giản, dễ dàng
C. difficult /ˈdɪfɪkəlt/ (a): khó khăn
D. generous /ˈdʒenərəs/ (a): hào phóng
=> Do đó: hard >< easy
*Note: classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): bạn cùng lớp

	TỪ LOẠI

	1
	traditional
	*Ta có:
+ tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống
+ traditional /trəˈdɪʃənl/ (a): thuộc về truyền thống
+ traditionalism /trəˈdɪʃənəlɪzəm/ (n): niềm tin rằng phong tục và truyền thống quan trọng đối với một xã hội hơn những ý tưởng hiện đại



	
	
	+ traditionalist /trəˈdɪʃənəlɪst/ (n): một người thích truyền thống hơn những ý tưởng hoặc cách làm việc hiện đại
=> Ta cần một tính từ đứng sau mạo từ “a” và trước danh từ “classroom”
Đáp án: Traditional
Tạm dịch: Học trong lớp học truyền thống ít bị phân tâm hơn so với học trực tuyến.
*Note: distraction /dɪˈstrækʃn/ (n): sự phân tâm

	2
	discussion
	*Ta có:
+ discuss /dɪˈskʌs/ (v): thảo luận
+ discussion /dɪˈskʌʃn/ (n): sự thảo luận, sự bàn cãi
=> Ta cần một danh từ để tạo thành một cụm danh từ đứng sau mạo từ “an” và tính từ “online”
Đáp án: discussion
Tạm dịch: Có bảng thảo luận trực tuyến, nơi người học có thể trao đổi ý kiến và nhận xét về bài học với các bạn cùng lớp.
*Note:
+ exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi
=> exchange something with somebody: trao đổi cái gì với ai

	3
	suitable
	*Ta có:
+ suit /suːt/ (v/n): phù hợp, thích hợp; bộ com lê
+	suitable	/ˈsuːtəbl/	(a):	phù	hợp. Cấu	trúc:	suitable	for something/somebody: phù hợp cho ai/ cái gì
+ suitability /ˌsuːtəˈbɪləti/ (n): khả năng đúng hoặc thích hợp cho một mục đích hoặc dịp cụ thể
=> Ta cần một tính từ đứng sau động từ “to be” và tính từ “not”
Đáp án: suitable
Tạm dịch: Học tập kết hợp không phù hợp với học sinh không có kết nối Internet hoặc máy tính.

	4
	digital
	*Ta có:
+ digit /ˈdɪdʒɪt/ (n): bất kỳ số nào từ 0 đến 9



	
	
	+ digital /ˈdɪdʒɪtl/ (a): liên quan tới việc sử dụng công nghệ máy tính, đặc biệt là Internet
=> Ta cần một tính từ đứng trước bổ nghĩa cho cụm danh từ “learning resources”
Đáp án: digital
Tạm dịch: Trong các trường học hiện đại, giáo viên và học sinh sử dụng máy tính để truy cập các tài nguyên học tập kỹ thuật số.

	5
	participate
	*Ta có:
+ participation /pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃn/ (n): sự tham dự, tham gia
+ participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (v): tham gia
+ participant (n): người tham dự, tham gia
=> Ta cần một động từ nguyên mẫu đứng sau “to”
Đáp án: participate
Tạm dịch: Vượt trội trong lớp học, học sinh có cơ hội tham gia các chuyến dã ngoại đến những địa điểm nổi tiếng.
*Note:
+outshine /ˌaʊtˈʃaɪn/ (v): tốt hơn hoặc gây ấn tượng hơn ai/cái gì
+have a chance to do sth: có cơ hội làm gì
+participate in sth: tham dự vào cái gì

	TRẮC NGHIỆM

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. Online /ˌɒnˈlaɪn/ (a): trực tuyến
B. Blended /ˌblendɪd/ (a): hỗn hợp, kết hợp
C. Distant /ˈdɪstənt/ (a): xa cách, có thái độ xa cách
D. Face-to-face /ˌfeɪs tə ˈfeɪs/ (a): trực diện, mặt đối mặt
Tạm dịch: Học tập kết hợp là cách học kết hợp tài liệu trực tuyến với phương pháp lớp học truyền thống.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B
*Note:



	
	
	+ material /məˈtɪəriəl/ (n): tài liệu, vật liệu
+ method /ˈmeθəd/ (n): phương pháp

	2
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ (a): sự thiệt hại, sự bất lợi
B. reason /ˈriːzn/ (a): lý do, nguyên lí
C. challenge /ˈtʃælɪndʒ/ (a): thử thách
D. benefit /ˈbenɪfɪt/ (a): lợi ích, quyền lợi
Tạm dịch: Một lợi ích của học tập kết hợp là bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D

	3
	A
	Kiến thức về cụm từ cố định
A. taking – take /teik/ (v): cầm, nắm, lấy
B. making – make /meik/ (v): làm, chế tạo
C. having – have /həv/ (v): có
D. getting – get /ɡet/ (v): đạt được, có được
Ta có cụm từ: make note: viết hoặc ghi lại điều gì đó một cách nhanh chóng để ghi nhớ.
Tạm dịch: Bạn có giỏi ghi chú khi học trên lớp không?
=> Do đó, ta chọn đáp án A
*Note: be good at + V-ing: giỏi làm gì >< be bad at doing sth: không giỏi làm gì

	4
	C
	Kiến thức về từ vựng
A. experiments /ɪkˈsperɪmənts/ (n): thí nghiệm
B. essays /ˈeseɪz/ (n): bài tiểu luận
C. projects /ˈprɑːdʒekts/ (n): công trình (nghiên cứu), dự án
D. methods /ˈmeθədz/ (n): phương pháp
Ta có cụm từ: do a project (on sth): thực hiện các công trình nghiên cứu về đề tài gì



	
	
	Tạm dịch: Làm nhiều nghiên cứu giúp chúng em hiểu bài hơn và tự tin hơn.
=> Dựa vào nghĩa và cụm từ, ta chọn đáp án C
*Note:
+help sb (to) do sth: giúp ai làm gì
+become + adj: trở nên như thế nào
=> become confident: trở nên tự tin

	5
	B
	Kiến thức về giới từ
Ta có cụm từ: prepare for something: chuẩn bị cho cái gì
Tạm dịch: Con gái tôi đang chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 1.
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án B

	6
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. script /skrɪpt/ (n): kịch bản phim, truyện, cuộc trò chuyện,…
B. video /ˈvɪdiəʊ/ (n): phương tiện điện tử thu hoặc phát sóng và hiển thị hình ảnh chuyển động được lưu trữ trong các phương tiện.
C. writing /ˈraɪtɪŋ/ (n): hoạt động viết sách, bài báo, v.v… đặc biệt là công việc
D. outline /ˈaʊtlaɪn/ (n): bản phát thảo, dàn ý
Tạm dịch: Lập dàn ý cho bài thuyết trình của chúng ta là một cách hay để ghi nhớ những điểm chính trong bài thuyết trình.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: memorise /ˈmeməraɪz/ (v): ghi nhớ, học thuộc lòng

	7
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ta có cụm từ: encourage somebody to do something: cổ vũ, khuyến khích ai làm gì
Tạm dịch: Các giáo viên luôn khuyến khích học sinh hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp.
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án C

	8
	A
	Kiến thức về giới từ



	
	
	Ta có cụm từ:
+ ask for sth: hỏi, yêu cầu ai đưa cái gì cho bạn
+ ask about somebody/something: hỏi về ai/ cái gì
Tạm dịch: Khi gặp khó khăn trong lúc học trực tiếp, tôi có thể hỏi đáp án hoặc yêu cầu sự giúp đỡ ngay tức khắc.
=> Dựa vào nghĩa cụm từ, nếu dùng nghĩa “hỏi về sự giúp đỡ” sẽ không hợp lý, do đó ta chọn đáp án A

	9
	B
	Kiến thức về từ vựng
A. attracted – attract /əˈtrækt/ (v): thu hút, hấp dẫn
B. focused – focus /ˈfəʊkəs/ (v): tập trung
=> focused /ˈfəʊkəst/ (a): với sự tập trung, chú ý vào cái gì
C. mentioned – mention /ˈmenʃn/ (v): đề cập, nhắc đến
D. consisted – consist ( + of) /kənˈsɪst/ (v): bao gồm
Ta có cụm từ: keep sb/sth adj: khiến ai/ cái gì như thế nào
=> Do đó, chỉ có đáp án B là tính từ.
Tạm dịch: Giáo viên luôn có nhiều chiến lược để học sinh tập trung vào bài học.
*Note: strategy /ˈstrætədʒi/ (n): chiến lược

	10
	C
	Kiến thức về giới từ
A. between: giữa
B. near: gần
C. in front of: trước
D. behind: phía sau
Tạm dịch: Học trực tuyến đồng nghĩa với việc chúng ta phải ngồi trước máy tính nhiều giờ và điều này không tốt cho mắt và lưng.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án C
*Note: healthy /ˈhelθi/ (a): tốt cho sức khoẻ

	11
	B
	Kiến thức về cụm động từ



	
	
	A. log out (prv): tắt máy, chấm dứt, đăng xuất khỏi hệ thống máy tính
B. log in (prv): đặng nhập vào một hệ thống máy tính
C. shut down (prv): tắt nguồn một máy tính
D. restart /ˈriːstɑːt/ (v): khởi động lại máy tính
Tạm dịch: Trước khi bắt đầu các bài học E-learning, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án B

	12
	D
	Kiến thức về từ loại
A. communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ (v): giao tiếp
B. communicator /kəˈmjuːnɪkeɪtə(r)/ (n): người truyền tin, người truyền đạt
C. communicated - communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/ (V-ed): giao tiếp
D. communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ (n): sự truyền đạt, sự giao tiếp
=> Dựa vào cấu trúc song song “ N and N” và vị trí cần điền đứng sau tính từ “better”, do đó ta cần một danh từ
Tạm dịch: Học sinh có thể phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt hơn.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án D
*Note: teamwork /ˈtiːmwɜːk/ (n): hoạt động nhóm

	13
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. available /əˈveɪləbl/ (a): có sẵn
B. valuable /ˈvæljuəbl/ (a): có giá trị lớn, quý giá
C. incredible /ɪnˈkredəbl/ (a): không thể tin được
D. specific /spəˈsɪfɪk/ (a): cụ thể
Tạm dịch: Tài liệu học tập luôn có sẵn trực tuyến.
=> Dựa vào nghĩa, ta chọn đáp án A
*Note: at all time: liên tục, luôn luôn

	14
	C
	Kiến thức về giới từ



	
	
	Ta có cụm từ: be absent from sth: vắng, không ở chỗ nào đó đáng lẽ phải đến vì bệnh hoặc vì lý do khác
Tạm dịch: Học sinh nghỉ học sẽ không bỏ lỡ các bài học khi họ chọn học kết hợp.
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án C

	15
	A
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ta có cụm từ: enable sb to do sth: cho phép ai làm gì
Tạm dịch: Học tập kết hợp cho phép người học học tập khi họ có thời gian rảnh.
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án A

	GIỚI TỪ

	1
	For
	Kiến thức về cụm từ
Ta có cụm từ: search for sth: tìm kiếm cái gì
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án “for”
Tạm dịch: Bạn có thể xem video nhiều lần và cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin tại nhà.
*Note: information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ (n): thông tin

	2
	To
	Kiến thức về cụm từ
Ta có cụm từ:
+ ask sb to do sth: yêu cầu ai làm gì
+ ask sb about sth: hỏi ai về cái gì
+ ask sb for sth: hỏi, yêu cầu ai đưa gì cho bạn
=> Dựa vào vị trí phía sau là động từ nguyên mẫu nên ta chọn cụm từ “ask sb to do sth: yêu cầu ai làm gì”
Tạm dịch: Giáo viên của tôi thường yêu cầu chúng tôi chuẩn bị tài liệu ở nhà và thảo luận trên lớp.
*Note: material /məˈtɪəriəl/ (n): tài liệu, vật liệu

	3
	Over /of
	Kiến thức về cụm từ



	
	
	Ta có cụm từ: control of/ over somebody/something: điều khiển, kiểm soát ai/ cái gì
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án “over/ of”
Tạm dịch: Cách học này khá hữu ích vì cho phép chúng ta kiểm soát nhiều hơn việc học của chính mình.

	4
	On
	Kiến thức về cụm từ
Ta có cụm từ:
+ work on something: tập trung nghiên cứu
+ work for somebody/something: làm việc cho ai/cái gì
Tạm dịch: Bây giờ anh ấy đang tập trung vào bài nghiên cứu để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình.
=> Dựa vào nghĩa cụm từ, ta chọn đáp án “on”

	5
	For
	Kiến thức về cụm từ
Ta có cụm từ: outline for + N: bản dàn ý, phác thảo dành cho ai/ cái gì
=> Dựa vào cụm từ, ta chọn đáp án “for”
Tạm dịch: Cần phải lập dàn ý cho bài thuyết trình của mình.
*Note: It’s necessary (for sb) to do sth: ai đó cần thiết phải làm gì

	TÌM LỖI SAI

	1
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ta có cụm từ: give sb a chance to do sth: cho ai cơ hội làm gì
=> Do đó, ta chọn đáp án C vì chia về dạng V-ing
=> Sửa lỗi: discussing => to discuss
Tạm dịch: Làm việc theo nhóm cho tôi cơ hội thảo luận với các bạn cùng lớp, những người có thể có những ý tưởng hay.
*Note:
+ Danh động từ đứng đầu câu làm chủ ngữ thì động từ được chia giống như đại từ ngôi thứ ba số ít (he/she/it).
+ discuss (something) with somebody: thảo luận cái gì với ai



	2
	C
	Kiến thức về danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ta có cụm từ: allow sb to do sth: cho phép ai làm gì
=> Do đó, ta chọn đáp án C vì ta cần một động từ nguyên mẫu đứng sau “to”
=> Sửa lỗi: communication=> communicate
Tạm dịch: Học trực tiếp cho phép chúng ta giao tiếp với giáo viên ngay lập tức và trực tiếp.

	3
	B
	Kiến thức về từ loại
Cần phân biệt hai từ sau
+advantage /ˌədˈvɑːntɪdʒ/ (n): lợi ích
+advantageous/ˌædvənˈteɪdʒəs/ (a): có lợi, thuận lợi. Ta có cụm từ:
advantageous (to somebody): có lợi cho ai
=> Ta cần một danh từ số nhiều đứng sau động từ “has” và tính từ so sánh hơn “more”, do đó đáp án B sai.
=> Sửa lỗi: advantageous => advantages
Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng học trực tuyến có nhiều lợi thế hơn vì bạn có thể học mọi lúc mọi nơi.

	4
	D
	Kiến thức về từ loại
Cần phân biệt hai từ sau
+ success /səkˈses/ (n): sự thành công
+ successful /səkˈsesfl/ (a): thành công, thắng lợi . Ta có cụm từ:
successful at doing something: thành công làm gì
=> Do đó, đáp án D sai vì ta cần một tính từ đứng sau động từ tobe.
=> Sửa lỗi: success => successful
Tạm dịch: Các trường học hiện đại được thiết kế để giúp mỗi học sinh thành công.
*Note:
+be designed for something/ to do sth: được thiết kế cho cái gì/ làm gì
+help sb (to) do sth: giúp ai làm gì



	5
	D
	Kiến thức về từ loại
Cần phân biệt hai từ sau
+ person /ˈpɜːsn/ (n): con người
+ personal /ˈpɜːsənl/ (a): thuộc về cá nhân.
=> Do đó, đáp án D sai vì ta cần một tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ “opinions”
=> Sửa lỗi: person => personal
Tạm dịch: Học sinh được kỳ vọng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận và bày tỏ ý kiến cá nhân.
*Note:
+be expected to do sth: được trông mong làm gì
+take part in = participate in sth: tham dự, tham gia

	NGỮ PHÁP

	1
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Who là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.
- Trong câu ta cần một đại từ quan hệ thay thế cho “new teacher” => Loại C
- Không dùng “that” sau dấu phẩy => loại A
- Ở câu trên ta đang thiếu thành phần chủ ngữ => Chọn D
Đáp án: D
Tạm dịch: “Người nào ở đằng kia vậy ?” – “Ồ, đó là giáo viên mới của chúng ta, thầy ấy vừa mới bắt đầu công việc hôm nay”.

	2
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:



	
	
	- Which là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
- Trong câu ta cần một đại từ quan hệ thay thế cho “the one” ở đây là CD => loại B và C
- Sau chỗ trống ta thấy có động từ “said” => cần có chủ ngữ => chọn D
Đáp án: D
Tạm dịch: “Cuối cùng thì bạn lấy cho Marcus cái đĩa CD nào?”– “Tôi lấy cho anh ấy cái mà anh ấy bảo anh ấy rất muốn nghe”.

	3
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Whose là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.
- Trước chỗ trống là một danh từ => loại A
- Mệnh đề phía sau đã có tân ngữ => loại B
- Sau whose phải là một danh từ => loại D
Đáp án: C
Tạm dịch: “Bạn đã gửi thiệp Valentine cho ai vậy ?” – “Tôi sẽ không nói cho bạn đâu, nhưng đó là một người có tên bắt đầu bằng chữ ‘B’”.

	4
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ và giới từ
*Ta có:
- Ta đặt giới từ trước đại từ quan hệ trong văn phong trang trọng, Nhưng, ta chỉ đặt giới từ trước hai đại từ quan hệ là whom và which
- Trước chỗ trống là giới từ “in” => loại B
- Cần thay thế cho “the one” ở đây là “film” => loại C



	
	
	- Không chọn D vì như vậy chủ ngữ sẽ là “film” => không phù hợp về nghĩa của câu
Đáp án: A
Tạm dịch: “Bạn đã xem phim mới nhất của Jason Green chưa?” – “Có phải là bộ phim mà trong đó anh ấy gia nhập FBI không ?”

	5
	B
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ và giới từ
*Ta có:
- Giới từ có thể đặt trước đại từ quan hệ, tuy nhiên chỉ đặt giới từ trước hai đại từ quan hệ là whom và which => loại C và D
- Trong câu cần một đại từ quan hệ để thay thế cho “people” => loại A
Đáp án: B
Tạm dịch: “Tại sao bạn thích Tania nhiều vậy?” – “Cô ấy là một trong số ít những người tôi thực sự có thể trò chuyện.”

	6
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
- Which là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ
- Trong câu ta đang cần một đại từ quan hệ thay thế cho “new restaurant” và làm chủ ngữ => Chọn A
Đáp án: A
Tạm dịch: “Tại sao chúng ta không đến Lionel cho bữa tối nay nhỉ?” – ”Đó có phải là nhà hàng mới vừa mở cửa ở bên phía kia của thị trấn không?”

	7
	C
	Kiến thức về đại từ quan hệ
*Ta có:



	
	
	- Why là trạng từ quan hệ chỉ lý do, đứng sau tiền ngữ “the reason”, dùng thay cho “for which”
- Trước chỗ trống có “reason” => dùng đại từ quan hệ “why”
Đáp án: C
Tạm dịch: “Bạn có thể cho tôi vay tiền được không?” – “Tôi muốn bạn cho tôi một lý do tôi nên làm vậy”.

	8
	D
	Kiến thức về đại từ quan hệ
* Ta có:
- Who là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người
- That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật
- Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn
- When là trạng từ quan hệ chỉ thời gian
- Trong câu cần một đại từ quan hệ để làm chủ ngữ => loại B, C
- Từ cần thay thế trong câu không phải là người => loại A
Đáp án: D
Tạm dịch: “Bạn muốn làm gì vào mùa hè này?” – “ Tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó có nhiều nắng và cát.”

	9
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause)
- Trong câu cần một đại từ quan hệ để làm chủ ngữ => chọn D
Đáp án: D



	
	
	Tạm dịch: Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị hiện đại đã thay đổi cách chúng ta suy nghĩ.

	10
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Which là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ
- Which còn được dùng để tách hai mệnh đề nối tiếp.
- Không dùng “that” sau dấu phẩy => loại B
- Sau “whose” là một danh từ => loại D
- Ta lược bỏ đại từ quan hệ khi nó thay thế cho tân ngữ => không dùng A
Đáp án: C
Tạm dịch: Học sinh dùng điện thoại thông minh để ghi âm những cuộc gọi, sau đó họ chia sẻ với cả lớp.

	11
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
- Whose là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.
- Ta cần một đại từ quan hệ thay thế cho people => loại C
- Sau chỗ trống là một danh từ mà theo sau “who” chỉ có thể là chủ ngữ hoặc động từ => loại A
- Không lược bỏ được đại từ quan hệ do không nằm trong các trường hợp có thể lược bỏ => loại B
Đáp án: D
Tạm dịch: Một chiếc máy tính bảng là hoàn hảo cho những người mà công việc của họ là vẽ và viết.



	12
	B
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- That là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause)
- Trong câu cần một đại từ quan hệ thay thế cho “program and information” => loại D
- What không dùng để thay thế cho danh từ như đại từ quan hệ => loại A
- Không lược bỏ mệnh đề quan hệ ở đây vì sau đó có “can” => loại C
Đáp án: B
Tạm dịch: Bạn có thể truy cập Internet, tải những chương trình và thông tin cái mà có thể giúp bạn nắm được kiến thức và mở rộng hiểu biết.

	13
	A
	Kiến thức về trạng từ quan hệ
*Ta có:
- Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, thay cho at/on/in + which/there
- Không dùng “when” vì “when” là trạng từ chỉ thời gian => loại B
- Ở mệnh đề phía sau đã đủ cả chủ ngữ và tân ngữ => loại C và D
Đáp án: A
Tạm dịch: Có những trang web nơi mà bạn có thể ghi âm giọng nói của bạn và tự nghe nó.

	14
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
- Who là đại từ quan hệ chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) cho động từ đứng sau nó. Theo sau who là chủ ngữ hoặc là động từ.



	
	
	- Đây là mệnh đề quan hệ không xác định nên khi rút gọn phải dùng cụm danh từ => loại A
- Cần một đại từ quan hệ làm chủ ngữ => loại D
- Không chọn B vì khi đó “who” làm tân ngữ
Đáp án: C
Tạm dịch: Cô giáo của tôi, người đã dạy học hơn 25 năm, thấy khó khăn trong việc sử dụng thiết bị điện tử cho việc giảng dạy.

	15
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
- Which là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.
- Không dùng “that” sau dấu phẩy => loại B
- Mệnh đề quan hệ không xác định có thể rút gọn bằng cách dùng cụm danh từ => loại A
- What không phải đại từ quan hệ, nó không thể dùng như một đại từ quan hệ thông thường sau danh từ hoặc đại từ nhưng có chức năng như danh từ + đại từ quan hệ với nghĩa là “điều mà” => loại C
Đáp án: D
Tạm dịch: Trình đa phương tiện, cái mà tôi thường dùng để luyện tập tiếng Anh, có một vài ứng dụng tốt.

	16
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
* Ta có:
- Which có thể được dùng để tách hai mệnh đề quan hệ nối tiếp và mệnh đề này chỉ đứng ở cuối câu => chọn C
Đáp án: C



	
	
	Tạm dịch: Bảng tương tác cần học sinh làm việc trực tiếp trước bảng, điều mà phần lớn họ thích.

	17
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Which và that đều có thể thay thế cho danh từ chỉ vật làm chủ ngữ hoặc tân ngữ
- Trong câu này không rút gọn được mệnh đề quan hệ vì không thuộc các trường hợp như “V-ing, to V…” => loại B
Đáp án: D
Tạm dịch: Chứng chỉ là những kết quả kiểm tra cái chứng minh bạn đã đạt đến một mức độ nhất định.

	18
	B
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
- Which là đại từ quan hệ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ
- Không dùng “that” sau dấu phẩy => loại A
- Cần thay thế cho “a public school” nên ta không dùng “who” => loại C
- Sau chỗ trống là “is run” nên không phải là rút gọn mệnh đề quan hệ
=> loại D
Đáp án: B
Tạm dịch: Ở Hoa Kỳ, một trường công là trường tiểu bang, được vận hành bởi chính phủ và nhập học miễn phí.

	19
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ và giới từ
- Giới từ có thể đặt trước đại từ quan hệ, tuy nhiên chỉ đặt giới từ trước hai đại từ quan hệ là whom và which => chọn D
Đáp án: D



	
	
	Tạm dịch: Đây là quyển sách mà trong đó Foster đã miêu tả trải nghiệm của ông về chiến tranh.

	20
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Trong câu có hai chủ ngữ, một là “the boy” hai là “father” => không thể chọn his mà phải dùng đại từ quan hệ => loại B
- Trước chỗ trống là một danh từ => không dùng được “which” và “that”
Đáp án: A
Tạm dịch: Đó có phải là Tim, cậu bé có bố sở hữu một chiếc thuyền buồm lớn không?

	MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

	1
	
	- Thành phần giống nhau của hai mệnh đề này là “The student” và “He”. “The student” là danh từ chỉ người, “he” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ who đặt ngay sau “the student”.
Đáp án: The student who/that sits next to me is from China.
Tạm dịch: Học sinh này đến từ Trung Quốc. Cậu ấy ngồi cạnh tôi.

	2
	
	- Ta thấy thành phần giống nhau giữa 2 mệnh đề là “the woman” và”This woman” . “The woman” là danh từ chỉ người, “This woman” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ who đặt ngay sau “the woman”
Đáp án: I thanked the woman who/that had helped me.
Tạm dịch: Tôi đã cảm ơn người phụ nữ. Người phụ nữ này đã giúp tôi.

	3
	
	- “The professor” là danh từ chỉ người, “course” là danh từ thuộc sở hữu của “the professor” nên ta dùng đại từ quan hệ whose
Đáp án: The professor whose course I’m taking is excellent.



	
	
	Tạm dịch: Giáo sư thật xuất sắc. Tôi đang học khóa học của ông ấy.

	4
	
	- “Instruction book” và “It” là hai thành phần giống nhau ở hai mệnh đề. “instruction book” là danh từ chỉ vật, “It” là chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ which đặt ngay sau “instruction book”
Đáp án: My cousin gave me an instruction book which/that explains how to use voice recorders.
Tạm dịch: Cháu tôi đưa tôi một quyển sách hướng dẫn. Nó giải thích cách dùng máy ghi âm giọng nói.

	5
	
	- Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề là “people and horses” và “they”. Vì “people and horses” là danh từ chỉ cả vật lẫn người
=> ta phải dùng đại từ quan hệ that
Đáp án: I saw a lot of people and horses that went to the market.
Tạm dịch: Tôi đã thấy rất nhiều người và ngựa. Họ vào chợ.

	6
	
	- Thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề là “the music” và “It”. “the music” là danh từ chỉ vật và “It” làm chủ ngữ nên ta dùng which để nối hai mệnh đề
Đáp án: Do you know the music which/that is being played on the radio?
Tạm dịch: Bạn có biết bản nhạc không ? Cái mà đang được phát trên đài ý.

	7
	
	- “the most intelligent woman” và “this woman” là hai thành phần giống nhau. “this woman” làm chức năng tân ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ whom
Đáp án: She is the most intelligent woman whom I’ve ever met.
Tạm dịch: Cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất. Tôi đã từng gặp người phụ này.

	8
	
	- Ta có:



	
	
	Cách dùng của các cấu trúc mở đầu cho mệnh đề quan hệ:
All/most/none/neither/any/either/some/(a) few/ both/ half/ each/one/two/several/many/much/+ of which/whom.
Đáp án: I’ve sent him two letters, neither of which he has received.
Tạm dịch: Tôi đã gửi anh ấy hai bức thư. Anh ấy chưa nhận được cái nào cả.

	9
	
	- “Peter” và “he” là hai thành phần giống nhau của hai mệnh đề. “Peter” là danh từ chỉ người và “he” làm chủ ngữ nên ta dùng who, do Peter là tên riêng nên đây là mệnh đề quan hệ không xác định
Đáp án: Peter, who is studying with me at high school, is an excellent student.
Tạm dịch: Peter là một học sinh xuất sắc. Anh ấy học cùng với tôi ở trung học phổ thông.

	10
	
	- “Mr Pike” và “he” là hai thành phần giống nhau. “Mr Pike” là danh từ chỉ người, “he” làm chủ ngữ nên ta dùng who. Mr Pike là tên riêng nên đây là mệnh đề quan hệ không xác định
Đáp án: Mr Pike, who is talking to my mother over there, is my Maths teacher.
Tạm dịch: Mr Pike là thầy dạy Toán của tôi. Ông ấy đang nói chuyện với mẹ tôi ở đằng kia.

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	B
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Linh
Hoa: Bạn có thể chỉ cho mình cách cài đặt ứng dụng này trên điện thoại của mình không?
Linh: ______
A. Không có gì. => Sai vì thường dùng để đáp lại lời cảm ơn



	
	
	B. Tất nhiên là được rồi. => Đúng để thể hiện sự đồng ý hoặc để cho phép ai đó làm điều gì đó
C. Không đời nào. => Sai vì thường dùng để nói rằng điều gì là vô lý
D. Đúng vậy. => Sai vì thường dùng để nói rằng cái gì là chính xác

	2
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Linh
Hoa: Đầu tiên, hãy vào mục cửa hàng và sau đó nhập ứng dụng bạn muốn.
Linh: ______
A. Để mình thử xem.
B. Không, mình không thể.
C. Nó không dễ dàng.
D. Đúng, bạn làm được rồi.
=> Chỉ có đáp án A hợp ngữ cảnh.

	3
	C
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Linh Hoa: Nhớ đợi cho nó tải về hết nhé.
Linh: ______
A. Đừng bận tâm. => Sai vì dùng để nói với ai đó đừng lo lắng về điều gì đó vì nó không quan trọng.
B. Không sao đâu. => Sai vì thường dùng để đáp lại lời cảm ơn
C. Tôi sẽ. => Đúng, thể hiện lời hứa sẽ làm gì
D. Không có chi. = > Sai vì thường dùng để đáp lại lời cảm ơn

	4
	D
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Linh
Hoa: Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận về chủ đề này trong lớp.
Linh: ______



	
	
	=> Ta cần câu trả lời cho một lời yêu cầu, đề nghị
A. Điều đó có thật không?
B. Đừng bao giờ nói lại điều đó.
C. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. => Sai vì cấu trúc này dùng để bày tỏ sự đồng tình với một câu nhận định, bày tỏ quan điểm
D. Nghe có vẻ thú vị đấy. => Hợp ngữ cảnh

	5
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
Tạm dịch: Hoa đang nói chuyện với Linh
Hoa: Mình không giỏi ghi chú nhanh trong lớp. Linh: ______
A. Không phải lo lắng. Mình sẽ chỉ cho bạn. => Đúng vì dùng để động viên, đề nghị giúp đỡ
B. Không sao cả. => Sai vì thường dùng để đáp lại lời cảm ơn
C. Chuyện nhỏ ấy mà. =>Sai vì thường dùng để đáp lại lời cảm ơn
D. Mình sẽ giải quyết cho bạn. => Sai vì không hợp ngữ cảnh

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. fame /fame/ (n): danh tiếng
B. popularity /pɒpjəˈlærəti/ (n): sự nổi tiếng C, notability /nəʊtəˈbɪləti/ (n): sự khét tiếng
D. population /pɒpjʊˈleɪʃᵊn/ (n): dân số
Tạm dịch:
“A new way to learn that has gained (1) ______in recent years is called ‘microlearning.’” (Một cách học mới đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây được gọi là “microlearning”.)
=> Đáp án: B



	2
	A
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. break down sth into sth: chia nhỏ, chia ra
B. break up: chia tay, tan vỡ
C. break off: dừng lại, kết thúc mối quan hệ
D. break out: bùng nổ
Tạm dịch:
“This approach involves breaking (2) ______complex topics into smaller, more manageable pieces, which can then be delivered through short, bite-sized lessons.” (Cách tiếp cận này liên quan đến việc chia nhỏ các chủ đề phức tạp thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, sau đó có thể được chuyển tải qua các bài học ngắn, nhỏ gọn.)
=> Đáp án: A

	3
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. managed /ˈmænɪʤd/ (a): được quản lý
B. manageable /ˈmænɪʤəbᵊl/ (a): có thể quản lý, dễ dàng quản lý
C. managing /ˈmænɪʤɪŋ/ (a): quản lý, coi sóc
D. managerial /ˈmænɪʤɪŋ/ (a): thuộc về chức quản lý
Tạm dịch:
“This approach involves breaking down complex topics into smaller, more (3) ______pieces, which can then be delivered through short, bite- sized lessons.” (Cách tiếp cận này liên quan đến việc chia nhỏ các chủ đề phức tạp thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, sau đó có thể được truyền tải qua các bài học ngắn và nhanh gọn.)
=> Đáp án: B



	4
	B
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. lengthen /ˈlɛŋθən/ (v): kéo dài
B. enhance / ɪnˈhɑːns/ (v): nâng cao
C. widen /ˈwaɪdn/ (v): làm rộng ra
D. enrich /ɪnˈrɪʧ/ (v): làm giàu
Tạm dịch:
“By breaking down larger topics into smaller chunks, microlearning makes it easier for learners to absorb and retain information, which can
(4) ______the overall learning experience.” (Bằng cách chia nhỏ các chủ đề lớn hơn thành các phần nhỏ hơn, microlearning giúp người học tiếp thu và lưu giữ thông tin dễ dàng hơn, điều này có thể nâng cao trải nghiệm học tập tổng thể.)
=> Đáp án: B

	5
	D
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. distribute /dɪˈstrɪbjuːt/ (v): phân phối phân phát
B. provide /prəˈvaɪd/ (v): cung cấp
C. bring /brɪŋ/ (v): đem đến, đem lại
D. deliver /dɪˈlɪvə/ (v): truyền đạt, truyền tải
Tạm dịch:
“Microlearning is often (5) ______through digital platforms, such as learning management systems, online courses, or mobile apps.” (Microlearning thường được truyền tải thông qua các nền tảng kỹ thuật số, chẳng hạn như hệ thống quản lý học tập, khóa học trực tuyến hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động.)



	
	
	=> Đáp án: D

	6
	A
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. such as: như là
B. as: như, bởi vì
C. for: vì, để
D. for instance: cho ví dụ
Tạm dịch:
“These platforms can offer a range of multimedia tools, (6) ______ videos, infographics, and interactive quizzes, making the learning experience more engaging and dynamic.” (Các nền tảng này có thể cung cấp nhiều công cụ đa phương tiện, chẳng hạn như video, đồ họa thông tin và các câu đố tương tác, giúp trải nghiệm học tập trở nên hấp dẫn và năng động hơn.)
=> Đáp án: A

	7
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ rút gọn
=> Ta thấy vế câu phía trước chỗ trống đã đầy đủ các thành phần chức vị. Còn vế phía sau thì chưa có động từ. Ta nghĩ đến đây là ngữ pháp mệnh đề quan hệ rút gọn. Theo đó, chủ từ ở dạng chủ động nên ta chọn “making”.
Tạm dịch:
“These platforms can offer a range of multimedia tools, such as videos, infographics, and interactive quizzes, (7) ______the learning experience more engaging and dynamic.” (Các nền tảng này có thể cung cấp nhiều công cụ đa phương tiện, chẳng hạn như video, đồ họa thông tin và các câu đố tương tác, giúp trải nghiệm học tập trở nên hấp dẫn và năng động hơn.)



	
	
	=> Đáp án: C

	8
	A
	Kiến thức về cụm từ cố định
*Xét các đáp án:
A. pace /peɪs/ (n): nhịp độ, nhịp, bước
B. step /stɛp/ (n): bước, bước chân
C. stage /steɪʤ/ (n): giai đoạn
D. way /weɪ/ (n): đường, con đường, lối đi
=> Ta có cụm từ cố định: at one’s own pace: theo nhịp độ, tiến độ riêng của ai đó
Tạm dịch:
“One of the key advantages of microlearning is flexibility. Learners can complete lessons at their own (8) ______and on their own schedule,” (Một trong những lợi thế chính của microlearning là tính linh hoạt. Người học có thể hoàn thành các bài học theo tốc độ và lịch trình riêng của họ,)
=> Đáp án: A

	9
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Xét các đáp án:
A. where: trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn
B. when: trạng từ quan hệ chỉ thời gian
C. which: đại từ quan hệ chỉ vật
D. who: đại từ quan hệ chỉ người
=> Phía sau là động từ “can” nên ta loại đáp án A và B. Phía trước chỗ trống là một sự vật, sự việc nên ta chọn “which”.
Tạm dịch:



	
	
	“Learners can complete lessons at their own pace and on their own schedule, (9) ______can be particularly beneficial for busy individuals who may not have time to devote to traditional classroom-style learning.” (Người học có thể hoàn thành các bài học theo tốc độ và lịch trình riêng của họ, điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người bận rộn không có thời gian dành cho việc học theo kiểu lớp học truyền thống.)
=> Đáp án: C

	10
	D
	Kiến thức về giới từ
=> Ta thấy phía trước là động từ “devote” nên ta chọn “to” vì hai từ này đi cùng với nhau.
+ devote to: tận tụy, cống hiến cho cái gì, dành cho
Tạm dịch:
“Learners can complete lessons at their own pace and on their own schedule, which can be particularly beneficial for busy individuals who may not have time to devote (10) ______traditional classroom-style learning.” (Người học có thể hoàn thành các bài học theo tốc độ và lịch trình riêng của họ, điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người bận rộn không có thời gian dành cho việc học theo kiểu lớp học truyền thống.)
=> Đáp án: D

	
	DỊCH
	Một cách học mới đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây được gọi là “microlearning”. Cách tiếp cận này liên quan đến việc chia nhỏ các chủ đề phức tạp thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, sau đó có thể được truyền tải qua các bài học ngắn và nhanh gọn. Bằng cách chia nhỏ các chủ đề lớn thành các phần nhỏ hơn, microlearning giúp người học tiếp thu và lưu giữ thông tin dễ dàng hơn, điều này có thể nâng cao trải nghiệm học tập tổng thể.
Microlearning thường được phân phối thông qua các nền tảng kỹ thuật số, chẳng hạn như hệ thống quản lý học tập, khóa học trực tuyến hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các nền tảng này có thể cung cấp nhiều



	
	
	công cụ đa phương tiện, chẳng hạn như video, đồ họa thông tin và các câu đố tương tác, giúp trải nghiệm học tập trở nên hấp dẫn và năng động hơn.
Một trong những lợi thế chính của microlearning là tính linh hoạt. Người học có thể hoàn thành các bài học theo tốc độ và lịch trình riêng của họ, điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người bận rộn không có thời gian dành cho việc học theo kiểu lớp học truyền thống. Microlearning có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ các chương trình đào tạo của công ty đến hành trình học tập cá nhân, khiến nó trở thành một phương pháp giáo dục linh hoạt và dễ tiếp cận.

	ĐỌC HIỂU

	11
	B
	Câu nào trong các câu sau có thể là chủ đề chính của bài báo?
A. Những lợi ích và bất lợi của các giáo viên trực tuyến.
B. Những khó khăn của việc học trực tuyến.
C. Lớp học trực tuyến – Sự lựa chọn hoàn hảo tại thời điểm này.
D. Cách để học trực tuyến hiệu quả.
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
However, teachers say distance learning has many issues which need to be solved to achieve the set goals. (Tuy nhiên, các giáo viên cho biết rằng việc học trực tuyến vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra).

	12
	A
	Theo bài báo, câu nào sau đây được đề cập đến như là lợi ích của các bài giảng trực tuyến?
A. Học sinh có thể ôn lại bài bất cứ khi nào chúng muốn.
B. Tất cả tài liệu cho các bài học sẽ bị khóa sau giờ học.
C. Bài học được phát trực tiếp, vì vậy số lượng người tham gia lớp học bị giới hạn.
D. Giáo viên có thể kiểm soát sự tham gia của học sinh trong suốt giờ học.



	
	
	Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
The biggest advantage of online classes is that all materials, discussion questions and tests are stored on an online platform; therefore, students can easily access these contents anytime and anywhere. Lectures will be broadcast live for many students at the same time and could be recorded to be replayed.
(Thuận lợi lớn nhất của các lớp học trực tuyến là tất cả tài liệu, câu hỏi thảo luận và bài kiểm tra được lưu trữ trên một diễn đàn trực tuyến; do đó, học sinh có thể dễ dàng tiếp cận các nội dung này bất kì khi nào và ở bất kì đâu. Các bài giảng sẽ được phát trực tiếp cho nhiều học sinh cùng lúc và có thể được ghi lại để phát lại sau).

	13
	D
	Ông Đào Văn Điệp đã chỉ ra một số yếu tố can thiệp vào hiệu quả của việc học trực tuyến, NGOẠI TRỪ ______.
A. thiết bị
B. đường truyền
C. những khó khăn trong việc giao tiếp với học sinh
D. sự chuẩn bị bài giảng của giáo viên
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
“In addition, there are some other barriers such as equipment, transmission lines, interactions between learners and teachers. As students are not familiar with the online method, it's hard to get their focus on the lecture which sometimes is interrupted due to poor transmission speed.”
(Thêm vào đó, có một số rào cản khác như thiết bị học tập, đường truyền, tương tác giữa giáo viên và học sinh. Vì học sinh không quen với phương pháp học trực tuyến, nên rất khó để khiến các em tập trung vào bài học mà thỉnh thoảng lại bị gián đoạn vì tốc độ đường truyền kém.)

	14
	C
	Từ “their” trong đoạn 3 đề cập đến ______.
A. của giáo viên	B. của người học và người dạy



	
	
	C. của học sinh	D. của giảng viên
Căn cứ vào ngữ cảnh đoạn 3:
As students are not familiar with the online method, it's hard to get their focus on the lecture which sometimes is interrupted due to poor transmission speed. (Vì học sinh không quen với phương pháp học trực tuyến, nên rất khó để khiến các em tập trung vào bài học mà thỉnh thoảng lại bị gián đoạn vì tốc độ đường truyền kém.
Như vậy, their là chỉ học sinh.

	15
	A
	Từ “shortcoming” trong đoạn thứ 4 gần nghĩa nhất với từ ______.
A. khuyết điểm, nhược điểm	B. ưu điểm, điểm mạnh
C. chất lượng	D. điểm tốt
Căn cứ vào ngữ cảnh đoạn 4:
The biggest shortcoming of online classes is the way of testing and evaluating students. (Khuyết điểm lớn nhất của lớp học trực tuyến là cách kiểm tra và đánh giá học sinh).
Từ đồng nghĩa: shortcoming (khuyết điểm) = defect

	16
	B
	Có thể suy ra từ ý kiến của ông Điệp điều gì về cách kiểm tra và đánh giá học sinh trực tuyến?
A. Giáo viên có thể giới hạn thời gian học sinh phải làm trong giờ kiểm tra trực tuyến.
B. Các bài kiểm tra trực tuyến có thể không đánh giá chính xác việc học vì sự không trung thực của một số học sinh.
C. Mỗi giáo viên sẽ có một cách riêng để đánh giá học sinh trong các kì thi trực tuyến.
D. Kết quả của các bài kiểm tra và thi trực tuyến không nên được dùng để đánh giá cả quá trình học tập của học sinh.
Căn cứ vào thông tin đoạn 4:



	
	
	When we let students take the test from a distance, it is very difficult to ensure they do the test honestly. (Khi chúng ta cho học sinh làm kiểm tra trực tuyến, thật khó để đảm bảo rằng chúng làm kiểm tra một cách trung thực).

	17
	B
	Từ “implement” trong đoạn 5 có thể có nghĩa là ______.
A. tiếp tục	B. thực hiện	C. hoàn thành	D. thông qua
Căn cứ vào ngữ cảnh đoạn 5:
However, since the municipal Department of Education and Training has prohibited schools from collecting tuition fees, it is difficult to implement because schools with paid education do not have a backup funding for free teaching. (Tuy nhiên, từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cấm các trường thu học phí, thật khó để thực hiện việc dạy học trực tuyến vì các trường phải trả lương cho giáo viên không có nguồn kinh phí dự phòng để dạy học miễn phí).
Từ đồng nghĩa: implement (thực hiện) = carry out

	18
	D
	Theo bài báo, câu nào sau đây là ĐÚNG?
A. Thiếu nguồn hỗ trợ tài chính là một trong những thuận lợi mà các trường đang đối mặt khi dạy trực tuyến.
B. Không có nhiều trường đầu tư nhiều tiền vào các trang thiết bị dạy học trực tuyến.
C. Tất cả giáo viên hiện nay đã được đào tạo toàn diện để dạy học trực tuyến.
D. Học sinh rất khó sắp xếp lịch cho các lớp học trực tuyến vì không có thời khóa biểu cụ thể.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3 và 5:
Đoạn 3: The most outstanding one is that in the online environment, teachers cannot remind their students, and there is not any specific timetable so that students can follow. (Bất lợi rõ nhất là trong môi



	
	
	trường trực tuyến, giáo viên không thể nhắc nhở học sinh của mình, và không có một thời khóa biểu cụ thể nào để học sinh có thể tuân theo).
Đoạn 5: However, since the municipal Department of Education and Training has prohibited schools from collecting tuition fees, it is difficult to implement because schools with paid education do not have a backup funding for free teaching. (Tuy nhiên, từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cấm các trường thu học phí, thật khó để thực hiện việc dạy học trực tuyến vì các trường phải trả lương cho giáo viên không có nguồn kinh phí dự phòng để dạy học miễn phí). => Đây là bất lợi, không phải thuận lợi.
Thông tin câu B và C không được đề cập trong bài.

	
	DỊCH
	Các bài giảng trực tuyến là lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và phức tạp nhờ những ưu điểm của chúng. Tuy nhiên, các giáo viên cho biết rằng việc học trực tuyến vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Thuận lợi lớn nhất của các lớp học trực tuyến là tất cả tài liệu, câu hỏi thảo luận và bài kiểm tra được lưu trữ trên một diễn đàn trực tuyến; do đó, học sinh có thể dễ dàng tiếp cận các nội dung này bất kì khi nào và ở bất kì đâu. Các bài giảng sẽ được phát trực tiếp cho nhiều học sinh cùng lúc và có thể được ghi lại để phát lại sau.
Tuy nhiên, trao đổi với Hanoitimes, ông Đào Văn Điệp, giáo viên trường Tiểu học Lomonosov Mỹ Đình, Hà Nội đã chỉ ra một số nhược điểm của lớp học trực tuyến. “Nổi cộm nhất là trên môi trường trực tuyến, giáo viên không thể nhắc nhở học sinh, không có thời khóa biểu cụ thể để học sinh có thể làm theo”, ông Điệp nói. Thêm vào đó, có một số rào cản khác như thiết bị học tập, đường truyền, tương tác giữa giáo viên và học sinh. Vì học sinh không quen với phương pháp học trực tuyến, nên rất khó để khiến các em tập trung vào bài học mà thỉnh thoảng lại bị gián đoạn vì tốc độ đường truyền kém.
“Khuyết điểm lớn nhất của lớp học trực tuyến là cách kiểm tra và đánh giá
học sinh. Tôi đang loay hoay không biết nên sử dụng loại bài kiểm tra nào để đánh giá tốt nhất học sinh của mình. Khi chúng ta cho học sinh làm bài



	
	
	kiểm tra từ xa thì rất khó đảm bảo các em làm bài một cách trung thực. Chúng tôi cần sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc này “, ông Điệp nói.
Trả lời phỏng vấn Hanoitimes qua điện thoại, bà Trần Thị Hải Yến, Giám đốc Điều hành Alpha School tại Hà Nội cho biết trường của bà đã đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng dạy học trực tuyến và xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cấm các trường thu học phí, thật khó để thực hiện việc dạy học trực tuyến vì các trường phải trả lương cho giáo viên không có nguồn kinh phí dự phòng để dạy học miễn phí.



UNIT 8 - 15-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	which/that
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật “a film” và làm tân ngữ cho mệnh đề phía sau => điền “which/that” vào chỗ trống
Tạm dịch: Có một bộ phim vào tối nay mà tôi thực sự muốn xem.

	2
	who/that
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay thế cho đại từ “the one” và làm chủ ngữ cho mệnh đề phía sau => điền “who/that” vào chỗ trống
Tạm dịch: Bạn có nhớ người đã nói cho tôi về cách học mới không?

	3
	whose
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ đứng sau đại từ “anyone” và thay cho tính từ sở hữu đứng trước danh từ “mother” => điền “whose” vào chỗ trống
Tạm dịch: Tôi chưa từng gặp ai có mẹ nổi tiếng cả.

	4
	that
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay thế cho những danh từ chỉ cả người lẫn vật “some people and their dogs” và làm chủ ngữ cho mệnh đề phía sau => điền “that” vào chỗ trống
Tạm dịch: Tôi thấy một số người và chó của họ tham gia cuộc thi đang tập
luyện đằng kia.

	5
	whose
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay cho tính từ sở hữu đứng trước danh từ “English”
=> điền “whose” vào chỗ trống
Tạm dịch: Carla, người có tiếng Anh rất tốt, là bạn hàng xóm của tôi.

	6
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Bạn tôi Michael thường đến chơi với tôi. Anh ấy đã không còn đi học nữa.
=> Suy luận: thành phần giống nhau giữa 2 câu này là “My friend Michael” và “He”
*Ta có:



	
	- “He” là chủ ngữ của câu thứ 2 nên ta phải dùng đại từ quan hệ “who” và đặt ngay sau “My friend Michael” ngăn cách bằng dấu phẩy
- Sau đó ta viết phần còn lại của câu thứ 1 xong mới viết sang câu thứ 2 và bỏ đi chủ ngữ “He”
Đáp án: My friend Michael, who often comes to play with me, hasn’t gone to school anymore.

	7
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Cuốn sách này bị trầy xước. Tôi đã mua nó vào ngày hôm qua.
=> Suy luận: thành phần giống nhau giữa 2 câu này là “This book” và “it”
*Ta có:
- “This book” là danh từ chỉ vật nên ta dùng đại từ quan hệ “which/that” và đặt ngay sau nó
- Sau đó ta viết câu thứ 2 (bỏ “it”) xong quay lại viết phần còn lại của câu thứ 1
Đáp án: This book which/that I bought yesterday is scratched.

	8
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Bài thuyết trình của tôi là về sự nóng lên toàn cầu. Giáo viên của tôi đã yêu cầu tôi làm nó dưới dạng video.
=> Suy luận: thành phần giống nhau giữa 2 câu này là “My presentation” và “it”
*Ta có:
- “My presentation” là danh từ chỉ vật nên ta dùng đại từ quan hệ “which/that” và đặt ngay sau nó
- Sau đó ta viết câu thứ 2 (bỏ “it”) xong quay lại viết phần còn lại của câu thứ nhất
Đáp án: My presentation which/that my teacher asked me to make as a video is about global warming.

	9
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Cách học này giúp tôi có cơ hội thảo luận với các bạn cùng lớp. Họ có những ý tưởng hay về các dự án khác nhau.
=> Suy luận: thành phần giống nhau giữa 2 câu này là “my classmates” và “They”
*Ta có:
- Giữ nguyên câu thứ nhất
- “They” là chủ ngữ của câu thứ 2 nên ta phải dùng đại từ quan hệ “who” và đặt ngay sau “my classmates”
- Sau đó ta viết phần còn lại của câu thứ 2 và bỏ đi chủ ngữ “They”
Đáp án: This way of learning gives me a chance to discuss with my classmates who have good ideas on different projects.

	10
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ



	
	Tạm dịch câu gốc: Jill là một giáo viên nổi tiếng. Học sinh của cô đạt nhiều giải quốc gia và quốc tế.
=> Suy luận: “Jill” và “Her students” là 2 thành phần có mối quan hệ sở hữu
*Ta có:
- “Her students” là chủ ngữ của câu thứ 2 nên ta phải dùng đại từ quan hệ “whose” và đặt ngay sau “Jill” ngăn cách bằng dấu phẩy
- Sau đó ta viết phần còn lại của câu thứ 2 (bỏ “Her”) xong mới viết sang câu thứ 1
Đáp án: Jill, whose students achieve many national and international prizes, is a famous teacher.



UNIT 8 - 45-MINUTE TEST

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	1
	B
	Kiến thức về phát âm phụ âm
*Xét các đáp án:
A. technical /ˈtek.nɪ.kəl/
B. search /sɜːtʃ/
C. chaos /ˈkeɪ.ɒs/
D. school /skuːl/
=> Đáp án B có phụ âm được phát âm là /tʃ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /k/.

	2
	B
	Kiến thức về phát âm nguyên âm
*Xét các đáp án:
A. subject /ˈsʌb.dʒekt/
B. student /ˈstjuː.dənt/
C. result /rɪˈzʌlt/
D. button /ˈbʌt.ən/
=> Đáp án B có nguyên âm được phát âm là /juː/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ʌ/.

	3
	C
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. classroom /ˈklɑːs.ruːm/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào danh từ đầu tiên.
B. question /ˈkwes.tʃən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
C. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm đôi.
D. comment /ˈkɒm.ent/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm
rơi vào âm tiết thứ nhất.

	4
	D
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:



	
	
	A. familiar /fəˈmɪl.i.ər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, nếu các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, nhưng trọng âm thường không rơi vào nguyên âm /ə/ nên phải lùi xuống 1 âm tiết.
B. communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ate/ làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính từ cuối lên.
C. traditional /trəˈdɪʃ.ən.əl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /al/ không làm ảnh hưởng đến trọng âm của từ và đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. advantageous /ˌæd.vænˈteɪ.dʒəs/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc, đuôi /eous/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Các đáp án còn lại trọng âm
rơi vào âm tiết thứ hai.

	5
	B
	Kiến thức về trọng âm
*Xét các đáp án:
A. discussion /dɪˈskʌʃ.ən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. Internet /ˈɪn.tə.net/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, nếu các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
C. connection /kəˈnek.ʃən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
D. attention /əˈten.ʃən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi /ion/ làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng
âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	6
	A
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Phần mềm điện thoại di động được cập nhật liên tục, mang lại cho người dùng một số tiện ích.
- update /ʌpˈdeɪt/ (v): cập nhật
*Xét các đáp án:
A. upgraded /ʌpˈɡreɪd/ (v): nâng cấp
B. advised /ədˈvaɪz/ (v): khuyên bảo
C. informed /ɪnˈfɔːm/ (v): thông báo
D. amended /əˈmend/ (v): sửa đổi
=> updated ~ upgraded



	
	
	Do đó, A là đáp án phù hợp

	7
	D
	Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Tuổi thơ bất hạnh của cô là nguồn gốc cho khó khăn sau này của cô trong cuộc sống.
- origin /ˈɒr.ɪ.dʒɪn/ (n): nguồn gốc
*Xét các đáp án:
A. fountain /ˈfaʊn.tɪn/ (n): nguồn cung cấp dồi dào của cái gì
B. outcome /ˈaʊt.kʌm/ (n): kết cục
C. conclusion /kənˈkluː.ʒən/ (n): phần kết luận
D. source /sɔːs/ (n): nguồn
=> origin ~ source
Do đó, D là đáp án phù hợp

	8
	B
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Không tắt máy tính cho đến khi cài đặt hoàn thành.
- complete /kəmˈpliːt/ (a): hoàn thành
*Xét các đáp án:
A. achieved /əˈtʃiːvd/ (a): đạt được
B. unfinished /ʌnˈfɪn.ɪʃt/ (a): dang dở
C. fulfilled /fʊlˈfɪld/ (a): hài lòng
D. finished /ˈfɪn.ɪʃt/ (a): xong xuôi
=> complete >< unfinished Do đó, B là đáp án phù hợp

	9
	A
	Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Tạm dịch: Các trường học được thiết kế để giúp học sinh trở thành những cá nhân
có trách nhiệm và tự tin.
- responsible /rɪˈspɒn.sə.bəl/ (a): có trách nhiệm
*Xét các đáp án:
A. undependable /ˌʌndɪˈpen.də.bəl/ (a): không đáng tin cậy
B. mature /məˈtʃʊər/ (a): trưởng thành
C. reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ (a): đáng tin cậy
D. sensible /ˈsen.sə.bəl/ (a): hợp lý
=> responsible >< undependable Do đó, A là đáp án phù hợp

	10
	D
	Kiến thức về từ loại



	
	
	*Xét các đáp án:
A. connect /kəˈnekt/ (v): kết nối
B. connected /kəˈnek.tɪd/ (a): được kết nối; có liên quan tới
C. connecting /kəˈnek.tɪŋ/ (a): nối với nhau
D. connection /kəˈnek.ʃən/ (n): sự kết nối
*Ta có:
- Theo sau danh từ là một danh từ khác để tạo thành cụm danh từ => chỉ có đáp án D phù hợp
Tạm dịch: Một trong những yếu tố quan trọng khi bạn tham gia khóa học trực tuyến là kết nối Internet nhanh.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	11
	C
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. improving /ɪmˈpruːvɪŋ/ (a): mang tính cải thiện
B. improved /ɪmˈpruːvd/ (a): được cải thiện
C. improve /ɪmˈpruːv/ (v): cải thiện
D. improvement /ɪmˈpruːv.mənt/ (n): sự cải thiện
*Ta có:
- Cấu trúc: help sb (to) do sth: giúp đỡ ai đó làm gì => chỉ có đáp án C phù hợp
Tạm dịch: Dự án giúp học sinh nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	12
	A
	Kiến thức về từ vựng
*Xét các đáp án:
A. award /ə'wɔ:d/ (n): một giải thưởng hay một khoản tiền mà một người hay một tổ chức nhận được cho thành tích của họ và giải thưởng ấy được công nhận và đánh giá cao
B. reward /rɪ'wɔ:d/ (n): một phần thưởng ghi nhận cho sự nỗ lực của bạn để hoàn thành một công việc nào đó; phần thưởng không chỉ ở dạng vật chất mà còn ở trạng thái tinh thần; là sổ tiền thưởng trao cho người cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát về một điều gì đó
C. medal /ˈmedl/ (n): huân/huy chương được trao cho người chiến thắng trong cuộc thi hoặc cho người dũng cảm trong chiến tranh
D. trophy /ˈtrəʊfi/ (n): cúp được trao như một giải thưởng cho người chiến thắng
trong một cuộc thi



	
	
	Tạm dịch: Giáo viên đã nhận được một giải thưởng cho công tác giảng dạy xuất sắc của mình.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	13
	D
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- Cấu trúc: be popular with sb: phổ biến với ai
Tạm dịch: Chúng tôi được mời tham dự một chương trình trò chuyện phổ biến với thanh thiếu niên.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	14
	B
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật “The projects” và làm tân ngữ cho mệnh đề phía sau => chỉ có đáp án B phù hợp
Tạm dịch: Các dự án mà giáo viên của tôi đưa ra vào tuần trước sẽ được hoàn thành vào thứ Sáu này.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	15
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người “My English teacher Jim” và làm chủ ngữ cho mệnh đề phía sau => chỉ có đáp án A phù hợp
Tạm dịch: Giáo viên tiếng Anh Jim của tôi, người đã giảng dạy được 15 năm, luôn khuyến khích chúng tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	16
	C
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Ta có:
- Cần 1 đại từ quan hệ thay thế cho đại từ “someone” => chỉ có đáp án C phù hợp Tạm dịch: Anh ấy nhìn thấy một người trông giống anh họ của mình trong hội chợ Tết chiều nay.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	17
	D
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- Cấu trúc: on a/the list: ở trong danh sách
Tạm dịch: Các bạn sinh viên có tên trong danh sách sẽ tham gia chuyến dã ngoại.
Do đó, D là đáp án phù hợp



	18
	A
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- Cấu trúc: use for (doing) sth: dùng để làm gì/cho cái gì => phù hợp với ngữ cảnh
make for sth: tiến thẳng về phía trước với tốc độ nhanh
take (sb) for sth: xem (ai đó) là như thế nào
aim for (doing) sth: hướng tới mục tiêu kế hoạch gì
Tạm dịch: Học sinh sử dụng thiết bị điện tử nào để học tập và thư giãn?
Do đó, A là đáp án phù hợp

	19
	C
	Kiến thức về từ loại
*Xét các đáp án:
A. preparation /ˌprep.ərˈeɪ.ʃən/ (n): sự chuẩn bị
B. preparing /prɪˈpeərɪŋ/ (a): đang chuẩn bị
C. prepare /prɪˈpeər/ (v): chuẩn bị
D. prepared /prɪˈpeəd/ (a): đã chuẩn bị
*Ta có:
- Cấu trúc: have to do sth: phải làm gì => chỉ có đáp án C phù hợp
Tạm dịch: Sinh viên luôn phải chuẩn bị tài liệu thảo luận trước khi đến lớp.
Do đó, C là đáp án phù hợp

	20
	B
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. take up: bắt đầu 1 sở thích
B. work on: cố gắng để cải thiện hoặc đạt được điều gì
C. put up with: chịu đựng
D. turn on: bật máy; gây hứng thú
Tạm dịch: Trong một lớp học hiện đại, sinh viên có cơ hội để được làm nhiều dự án.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	21
	D
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- Cấu trúc: be bad at (doing) sth: kém/không giỏi làm cái gì
be surprised at sb/sth: bị ngạc nhiên bởi ai/cái gì đó
be embarrassed about sth: lúng túng, bối rối về cái gì
be good at (doing) sth: giỏi làm cái gì => phù hợp với ngữ cảnh



	
	
	Tạm dịch: Học sinh của ông giỏi nói và các kỹ năng giao tiếp khác vì họ thực hành nhiều trong lớp.
Do đó, D là đáp án phù hợp

	22
	A
	Kiến thức về cụm từ
*Ta có:
- Cấu trúc: take note: viết ghi chú
Tạm dịch: Một kỹ năng mà sinh viên nên biết là ghi chú. Nó giúp họ học tập hiệu quả hơn.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	23
	B
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Cần 1 trạng từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ địa điểm “the places” => không dùng được “which” vì “which” là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật
- where = at/in/on + which
Tạm dịch: Trường học là nơi học sinh học tập, tham gia các hoạt động và kết bạn với các học sinh khác.
Do đó, B là đáp án phù hợp: which => where

	24
	A
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- Cấu trúc: expect to do sth: mong chờ làm gì
Tạm dịch: Học sinh được kỳ vọng sẽ bày tỏ ý kiến cá nhân của mình trong các hoạt động hoặc dự án chung.
Do đó, A là đáp án phù hợp: expressing => to express

	25
	C
	Kiến thức về sửa lỗi sai
*Ta có:
- “Blended/Hybrid learning” là hình thức học kết hợp linh hoạt giữa 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo sự tương tác giữa học viên – giảng viên. Khi tham gia hình thức học này, lớp học có thể diễn ra dưới dạng trực tuyến-trực tiếp tùy vào một số lý do (khoảng cách, thời tiết, sức khỏe…) => học sinh vẫn có thể tham gia được các lớp học trực tiếp chứ không phải không tham gia được
Tạm dịch: Với học tập kết hợp, học sinh có thể tham dự các lớp học trực tiếp.
Do đó, C là đáp án phù hợp: unable => able

	26
	B
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án:
A. road /rəʊd/ (n): con đường, đường
B. approach /əˈprəʊʧ/ (n): cách tiếp cận, sự tiếp cận
C. access /ˈæksɛs/ (n): sự truy cập, tiếp cận
D. mean /miːn/ (n): nghĩa, ý nghĩa
Tạm dịch:
“Flipped classroom learning is a new (1) ______to education that has emerged in recent years.”
(Lớp học đảo ngược là một cách tiếp cận giáo dục mới xuất hiện trong những năm gần đây.)
=> Đáp án: B

	27
	B
	Kiến thức về thành ngữ
=> Ta có thành ngữ: turn sth on its/their head: đảo lộn cái gì đó, làm thứ gì đó đảo ngược lại, đảo ngược, thay đổi hoàn toàn
Tạm dịch:
“In a flipped classroom, traditional teaching methods are turned on their (2)
 ______.”
(Trong một lớp học đảo ngược, các phương pháp giảng dạy truyền thống được thay đổi hoàn toàn.)
=> Đáp án: B

	28
	A
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án:
A. work through: thành công đối phó với cái gì đó, làm qua cái gì đó
B. work by: không có phrasal verb này
C. work around: tìm cách để trải qua hoặc tránh đi khó khăn, vấn đề



	
	
	D. work off: thoát khỏi cảm xúc (mạnh mẽ), thanh toán một khoản nợ bằng cách làm việc
Tạm dịch:
“Then, during class sessions, students are given more time to work (3) problems, engage in group projects or receive one-on-one support from their instructors.”
(Sau đó, trong các buổi học, sinh viên có thêm thời gian để giải quyết các vấn đề,
tham gia vào các dự án nhóm hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên hướng dẫn của họ.)

	29
	D
	Kiến thức về từ nối
*Xét các đáp án:
A. in spite of: mặc dù
B. instead of: thay vì
C. regardless of: bất kể
D. due to: bởi vì
Tạm dịch:
“The flipped classroom approach has gained momentum in recent years (4)
 ______its effectiveness in promoting active learning and student engagement.”
(Phương pháp lớp học đảo ngược đã đạt được đà phát triển trong những năm gần đây nhờ vào tính hiệu quả trong việc thúc đẩy học tập tích cực và sự tham gia bài giảng của học sinh.)
=> Đáp án: D

	30
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
*Xét các đáp án:
A. who: đại từ quan hệ chỉ người
B. whom: đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ



	
	
	C. which: đại từ quan hệ chỉ vật
D. whose: đại từ quan hệ sở hữu
=> Vì phía sau chỗ trống là động từ nên ta loại đáp án B và D. Do danh từ phía trước chỗ trống là “students” – là người nên ta chọn “who”
Tạm dịch:
“Additionally, the flexibility of being able to view lectures and course materials outside of class time can help students (5) ______may struggle with traditional classroom learning methods.”
(Ngoài ra, tính linh hoạt của việc có thể xem các bài giảng và tài liệu khóa học
ngoài giờ học có thể giúp ích cho những sinh viên gặp khó khăn với các phương pháp học tập trên lớp truyền thống.)

	DỊCH
	Lớp học đảo ngược là một cách tiếp cận giáo dục mới xuất hiện trong những năm gần đây. Trong một lớp học đảo ngược, các phương pháp giảng dạy truyền thống được thay đổi hoàn toàn. Thay vì giảng bài trong lớp, học sinh được cho phép tiếp cận vào các bài giảng được ghi sẵn hoặc các tài liệu khác ngoài giờ học. Sau đó, trong các buổi học, sinh viên có thêm thời gian để giải quyết các vấn đề, tham gia vào các dự án nhóm hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên hướng dẫn của họ.
Phương pháp lớp học đảo ngược đã đạt được đà phát triển trong những năm gần đây do tính hiệu quả trong việc thúc đẩy học tập tích cực và sự tham gia của học sinh. Với nhiều thời gian trên lớp dành riêng cho các hoạt động tương tác và thảo luận, học sinh được trang bị tốt hơn để áp dụng các khái niệm theo cách có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, tính linh hoạt của việc có thể xem các bài giảng và tài liệu khóa học ngoài giờ học có thể giúp ích cho những sinh viên gặp khó khăn với các phương pháp học tập trên lớp truyền thống.

	31
	A
	Đoạn văn trả lời câu hỏi nào sau đây?
A. Cha mẹ làm cách nào để duy trì việc học của con trong đại dịch?
B. Cha mẹ nên làm gì để giúp con mình giảm căng thẳng?
C. Đại dịch ảnh hưởng đến việc học của bọn trẻ như thế nào?
D. Những phương pháp học tập mới trong đại dịch COVID-19 là gì?
Căn cứ vào thông tin đoạn 1:
The coronavirus disease (COVID-19) pandemic has upended family life around the world. School closures, working remotely, physical distancing — it’s a lot for parents to navigate. Robert Jenkins, UNICEF’s Global Chief of Education, offers some tips to help keep children’s education on track while they’re staying home.



	
	
	(Dịch bệnh corona (COVID-19) đã đảo lộn cuộc sống của các gia đình trên toàn thế giới. Trường học đóng cửa, làm việc từ xa, giãn cách về thể chất – có rất nhiều điều cần phụ huynh điều hướng. Robert Jenkins, Giám đốc Giáo dục Toàn cầu của UNICEF, đã đưa ra 1 số lời khuyên để giúp việc học hành của bọn trẻ đi đúng hướng khi chúng
ở nhà).

	32
	D
	Theo đoạn 2, Robert Jenkins đã đề xuất cha mẹ nên làm gì?
A. Tách rời việc học trực tuyến với các hoạt động hằng ngày.
B. Để bọn trẻ tự do trong thời gian giải trí.
C. Không bắt bọn trẻ làm việc nhà.
D. Lập 1 kế hoạch linh hoạt phù hợp với độ tuổi của con cái
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
First, plan a routine together. Try to establish a routine that factors in age- appropriate education programmes that can be followed online, on the television or through the radio. Also, factor in play time and time for reading. Use everyday activities as learning opportunities for your children. Although establishing a routine and structure is critically important for children and young people, in these times you may notice your children need some level of flexibility. If your child seems restless and agitated when you’re trying to follow an online learning programme with them, flip to a more active option. Do not forget that planning and doing house chores together safely is great for development of fine and gross motor functions.
(Đầu tiên, hãy lập kế hoạch cho thói quen hằng ngày cùng nhau. Cố gắng thiết lập một thói quen dựa trên các chương trình giáo dục phù hợp với lứa tuổi có thể theo dõi trực tuyến, trên tivi hay qua đài. Ngoài ra, hãy cân nhắc đến thời gian vui chơi và đọc sách của trẻ. Sử dụng các hoạt động thường ngày như những cơ hội học tập cho trẻ. Mặc dù việc thiết lập thói quen và khuôn mẫu là rất quan trọng cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên, trong những giai đoạn này bạn nên chú ý đến việc con bạn cần một sự linh hoạt nhất định. Nếu trẻ có vẻ bồn chồn và kích động khi đang cùng bạn thử theo học một chương trình trực tuyến, hãy chuyển sang 1 lựa chọn tích cực hơn. Đừng quên rằng việc lập kế hoạch và làm việc nhà một cách an toàn cùng nhau là
rất tốt cho sự phát triển của các chức năng vận động thô và tinh).

	33
	B
	Từ “agitated” ở đoạn 2 có nghĩa là ______.
A. hào hứng và thích thú
B. lo lắng và căng thẳng
C. mệt mỏi và nhàm chán
D. thư giãn và thoải mái



	
	
	Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
If your child seems restless and agitated when you’re trying to follow an online learning programme with them, flip to a more active option. (Nếu con bạn trông có vẻ bồn chồn và kích động khi bạn đang cùng học một chương trình trực tuyến, hãy chuyển sang 1 lựa chọn tích cực hơn.)
Từ đồng nghĩa: agitated (kích động) = trạng thái tâm lý lo lắng và căng thẳng

	34
	D
	Theo đoạn văn, những câu sau đây là các biện pháp để có những cuộc trò chuyện cởi mở với bọn trẻ, ngoại trừ ______.
A. Khuyến khích bọn trẻ đặt câu hỏi và bày tỏ cảm xúc của chúng
B. Nắm được mức độ hiểu biết hiện tại của bọn trẻ
C. Nói chuyện trong một môi trường an toàn
D. Phản ứng theo nhiều cách khác nhau với sự căng thẳng của trẻ
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Next, have open conversations. Encourage your children to ask questions and express their feelings with you. Remember that your child may have different reactions to stress, so be patient and understanding. Start by inviting your child to talk about the issue. Find out how much they already know and follow their lead. Discuss good hygiene practices. You can use everyday moments to reinforce the importance of things like regular and thorough handwashing. Make sure you are in a safe environment and allow your child to talk freely. Drawing, stories and other activities may help to open a discussion.
(Kế tiếp, hãy trò chuyện cởi mở. Khuyến khích con bạn đặt câu hỏi và thể hiện cảm xúc của chúng với bạn. Hãy nhớ rằng con bạn có thể có những phản ứng khác nhau với căng thẳng, vì vậy hãy kiên nhẫn và thấu hiểu. Hãy bắt đầu bằng việc mời con bạn nói về vấn đề này. Cố gắng nắm được là chúng đã hiểu vấn đề được bao nhiêu và hướng theo sự dẫn dắt của chúng. Hãy thảo luận về các hoạt động giữ vệ sinh hiệu quả. Bạn có thể sử dụng những khoảnh khắc hàng ngày để củng cố tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên và kĩ lưỡng. Hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong một môi trường an toàn và cho phép con bạn nói thoải mái. Vẽ, kể chuyện và
các hoạt động khác cũng có thể giúp bắt đầu một cuộc thảo luận).

	35
	A
	Từ “it” trong đoạn cuối đề cập đến ______.
A. Internet	B. sự riêng tư
C. sự an toàn	D. rủi ro
Căn cứ vào thông tin đoạn cuối:
Discuss the Internet with your children so that they know how it works, what they need to be aware of, and what appropriate behavior looks like on the platforms they use, such as video calls.



	
	
	(Hãy thảo luận về Internet với con bạn để chúng biết nó hoạt động như thế nào, chúng cần nhận thức về điều gì, và hành vi nào là phù hợp trên nền tảng chúng sử dụng, như gọi video).
Như vậy: “it” ở đây là Internet.

	36
	A
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. Let me see: Để mình xem
B. That makes sense: Có lý nha
C. Forget it: Hãy quên đi
D. I could: Mình có thể
Tạm dịch: Peter đang nói chuyện với May
- Peter: Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng ứng dụng này không?
- May: Để mình xem nào.
Do đó, A là đáp án phù hợp

	37
	B
	Kiến thức về tình huống giao tiếp
*Xét các đáp án:
A. Oh, let me think about that: Ồ, để mình suy nghĩ nha
B. Yes, of course: Có, đương nhiên rồi
C. No, I will do it: Không, mình sẽ làm điều đó
D. You did it: Bạn làm được rồi
Tạm dịch: Peter đang nói chuyện với May
- Peter: Mình có phải đợi cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất không?
- May: Có, đương nhiên rồi.
Do đó, B là đáp án phù hợp

	38
	B
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Ông tôi là một phi công của hãng hàng không. Ông năm nay sáu mươi lăm tuổi.
*Xét các đáp án:
A. My grandfather who is sixty-five years old now was an airline pilot => sai do phải sử dụng dấu phẩy khi có sở hữu đứng trước danh từ
B. My grandfather, who is sixty-five years old now, was an airline pilot => đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa
C. My grandfather, which is sixty-five years old now, was an airline pilot => sai
đại từ quan hệ



	
	
	D. My grandfather, whose is sixty-five years old now, was an airline pilot => sai đại từ quan hệ
Do đó, B là đáp án phù hợp

	39
	D
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Hàng xóm của chúng tôi chưa bao giờ mời chúng tôi ăn tối. Nhà của họ đối diện với nhà chúng tôi.
*Xét các đáp án:
A. Our neighbours whose house is directly opposite ours have never invited us to dinner => sai do phải sử dụng dấu phẩy khi có sở hữu đứng trước danh từ
B. Our neighbours, who house is directly opposite ours, have never invited us to dinner => sai đại từ quan hệ
C. Our neighbours, which house is directly opposite ours, have never invited us to dinner => sai đại từ quan hệ
D. Our neighbours, whose house is directly opposite ours, have never invited us to dinner => đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa
Do đó, D là đáp án phù hợp

	40
	A
	Kiến thức về mệnh đề quan hệ
Tạm dịch câu gốc: Chương trình nói về một người phụ nữ. Cô ấy đã phát minh ra một ứng dụng học tiếng Anh.
*Xét các đáp án:
A. The programme was about the women who invented an app for English learning => đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa
B. The programme was about the women whose invented an app for English learning => sai đại từ quan hệ
C. The programme was about the women which invented an app for English learning => sai đại từ quan hệ
D. The programme was about the women which invented an app for English learning => sai đại từ quan hệ
Do đó, A là đáp án phù hợp



REVIEW 3

	STT
	ĐÁP ÁN
	GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN

	PHÁT ÂM

	1
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm “t”
A. relation /rɪ'leɪ∫n/
B. active /'æktɪv/
C. select /sɪ'lekt/
D. today /tə'deɪ/
=> Đáp án A âm “t” được phát âm là /∫/. Các đáp án còn lại được phát âm là /t/

	2
	A
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “o”
A. remote /rɪ'məʊt/
B. product /'prɒdʌkt/
C. opportunity /ˌɒpə'tju:nəti/
D. job /dʒɑb/
=> Đáp án A âm “o” được phát âm là /əʊ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /ɑ/

	3
	D
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “i”
A. provide /prə'vaɪd/
B. organise /'ɔ:gənaɪz/
C. life /laɪf/
D. tradition /trə'dɪ∫n/
=> Đáp án D âm “i” được phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aɪ/

	4
	C
	Kiến thức về phát âm nguyên âm “e”



	
	
	A. present /'preznt/
B. medical /'medɪkl/
C. women /ˈwɪmɪn/
D. accept /ək'sept/
=> Đáp án C âm “e” được phát âm là /ɪ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /e/

	5
	A
	Kiến thức về phát âm phụ âm “g”
A. guide /gaɪd/
B. region /'rɪ:dʒən/
C. gender /'dʒendə[r]/ D. general /ˈdʒen.ər.əl/
=> Đáp án A âm “g” được phát âm là /g/. Các đáp án còn lại được phát âm là /dʒ/

	TRỌNG ÂM

	1
	C
	Kiến thức về trọng âm
A. powerful /'paʊəfl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/ và đuôi -ful không ảnh hưởng trọng âm của từ.
B. primary /'praɪməri/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài/nguyên âm đôi.
C. important /ɪm'pɔ:tnt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài/nguyên âm đôi.
D. recently /'ri:sntli/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài/nguyên âm đôi.
=> Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	2
	D
	Kiến thức về trọng âm



	
	
	A. female /'fi:meɪl/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài/nguyên âm đôi.
B. teacher /'ti:t∫ə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.
C. honour /'ɒnə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.
D. reject /rɪ'dʒekt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
=> Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	3
	A
	Kiến thức về trọng âm
A. create /kri:'eɪt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
B. rugby /'rʌgbi/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /i/.
C. healthy /'helθi/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /i/.
D. knowledge /'nɒlɪʤ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

	4
	A
	Kiến thức về trọng âm



	
	
	A. qualified /ˈkwɑːlɪfaɪd/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
B. encourage /ɪn'kʌrɪdʒ/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và đuôi -en không ảnh hưởng trọng âm của từ.
C. discover /dɪs'kʌvə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
D. particular /pə'tɪkjʊlə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài/nguyên âm đôi.
=> Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	5
	B
	Kiến thức về trọng âm
A. conclusion /kən'klu:ʒn/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm đó.
B. summary /'sʌməri/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /i/.
C. development /dɪ'veləpmənt/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
D. behaviour /bɪ'heɪvjə[r]/ từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc, trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/, trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/.
=> Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Các đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

	TỪ ĐỒNG NGHĨA

	1
	B
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa



	
	
	Tạm dịch: Mục tiêu chính của FAO là chấm dứt nạn đói và nghèo bằng cách đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận với thực phẩm lành mạnh.
=> access /'ækses/ (n): sự đến gần; sự tiếp cận; chạm tới
A. path /pɑ:θ/ (n): đường đi; con đường
B. admission /ədˈmɪʃn/ (n): sự cho phép, sự thừa nhận, vào cửa
C. attack /ə'tæk/ (n): sự tấn công
D. procedure /prə'si:dʒə[r]/ (n): thủ tục
=> Chọn đáp án B
*Note:
-hunger /'hʌηgə[r]/ (n): sự đói; cơn đói
-making sure: đảm bảo
-have access to sth: tiếp cận cái gì

	2
	A
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Dinh dưỡng tốt hoặc ăn loại thực phẩm phù hợp là điều cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển bình thường.
=> right /rait/ (adj): hợp, thích hợp
A. proper /ˈprɑːpɚ/ (adj): thích hợp
B. convenient /kən'vi:nɪənt/ (adv): (+ for) tiện lợi, thuận tiện C.disadvantageous /,dɪsædvɑ:n'teidʒəs/ (adj): bất lợi
D. unfair /,ʌn'feə[r]/ (adj): bất công
=> Chọn đáp án A
*Note:
-nutrition /nju:'trɪ∫n/ (adj): sự dinh dưỡng
-essential /ɪ'sen∫l/ (adj): thiết yếu; cốt yếu; cơ bản

	3
	D
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Đất nước chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này để đạt được mục tiêu của họ.



	
	
	=> closely /'kləʊsli/ (adv): [một cách] chặt chẽ, [một cách] sát sao
A. attentively /ə'tentɪvli/ (adv): [một cách] chăm chú, [một cách] ân cần
B. mostly /'moustli/ (adv): hầu hết, phần lớn
C. nearly /'nɪəli/ (adv): gần, suýt
D. strictly /'strɪktli/ (adv): [một cách] nghiêm ngặt
=> Chọn đáp án D
*Note:
-commit /kə'mit/ (v): cam kết
-achieve one’s aims: đạt được mục tiêu

	4
	C
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Trách nhiệm của chúng tôi là giúp đỡ các em nhỏ vùng sâu, vùng xa nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ điều kiện để các em học tập và sinh hoạt.
=> remote /ri'məʊt/ (adj): xa, xa xôi, xa xăm
A. irrelevant /ɪ'reləvənt/ (adj): không thích hợp; không liên quan tới
B. slight /slaɪt/ (adj): nhẹ, nhỏ
C. distant /'dɪstənt/ (adj): xa
D. unlikely /ʌn'laɪkli/ (adj): không chắc
=> Chọn đáp án C
*Note:
- responsibility /rɪ,spɒnsə'bɪləti/ (n): (+ for) trách nhiệm
- facility /fə'sɪləti/ (n): tiện nghi, phương tiện

	5
	B
	Kiến thức về từ vựng - từ đồng nghĩa
Tạm dịch: Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế.



	
	
	=> active /'æktiv/ (adj): tích cực hoạt động
A. busy /'bɪzi/ (adj): nhộn nhịp, bận rộn
B. enthusiastic /ɪn,θju:zɪ'æstɪk/ (adj): (+ about, over) đầy nhiệt tình
C. vibrant /'vaɪbrənt/ (adj): sôi động, đầy khí lực
D. vital /vaɪtl/ (adj): (+ to, for) quan trọng; trọng yếu
=> Chọn đáp án B

	TỪ TRÁI NGHĨA

	1
	D
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Thể thao có thể được sử dụng như một công cụ mạnh mẽ để bác bỏ vai trò giới tính và xây dựng lối sống lành mạnh.
=> powerful /'paʊəfl/ (adj): mạnh, mạnh mẽ
A. potent /'pəʊtnt/ (adj): có tác dụng mạnh
B. energetic /,enə'dʒetɪk/ (adj): mạnh mẽ, hoạt bát, đầy sinh lực
C. effective /ɪ'fektɪv/ (adj): hữu hiệu
D. powerless /'paʊəlɪs/ (adj): không có sức mạnh
=> Chọn đáp án D
*Note: reject /ri'dʒekt/ (v): không chấp thuận, bác bỏ

	2
	C
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Cô vừa đủ khả năng làm huấn luyện viên và huấn luyện viên kỹ năng sống cho chương trình thể thao này.
=> qualified /kwɒlɪfaɪd/ (adj): có đủ khả năng; có đủ tư cách
A. empowered /ɪm'paʊə[r]d/ (adj): được cho quyền, cho phép
B. trained /treɪnd/ (adj): lành nghề; có tay nghề
C. prevented /prɪ'ventɪd/ (adj): bị ngăn cản
D. restricted /rɪs'trɪktɪd/ (adj): bị hạn chế; có giới hạn
=> Chọn đáp án C

	3
	B
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Bóng bầu dục và các môn thể thao khác không thể giúp thay đổi hành vi được mong đợi đối với nam giới và nữ giới ở Fiji.



	
	
	=> expected /ɪk'spektɪd/ (adj): được mong đợi, được chờ mong
A. predicted /prɪ'dɪktɪd/ (adj): được tiên đoán, đoán trước
B. unexpected /,ʌnɪks'pektɪd/ (adj): bất ngờ
C. awaited /ə'weɪtɪd/ (adj): được chờ đợi, chờ
D. anticipated /æn'tɪsɪpeɪtɪd/ (adj): được lường trước, dự tính
=> Chọn đáp án B

	4
	A
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Kitiana Kaitu hiện là một trong những huấn luyện viên có tay nghề cao đang khám phá ra những cách mới để khuyến khích cả nam và nữ ở Fiji chơi bóng bầu dục.
=> skilled /skɪld/ (adj): có tay nghề cao, được rèn luyện; có kinh nghiệm
A. inexperienced /,ɪnɪk'spɪəriənst/ (adj): thiếu kinh nghiệm
B. trained /treɪnd/ (adj): lành nghề; có tay nghề
C. professional /prə'fe∫ənl/ (adj): chuyên nghiệp; nhà nghề
D. knowledgeable /'nɒlɪʤəbl/ (adj): knowledgeable [about something] am hiểu
=> Chọn đáp án A
*Note: Encourage sb to do sth: khuyến khích ai làm gì

	5
	C
	Kiến thức về từ vựng - từ trái nghĩa
Tạm dịch: Gia nhập các tổ chức quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho một quốc gia.
=> benefit /'benifit/ (n): lợi, lợi ích
A. advantage /əd'vɑ:ntɪdʒ/ (n): lợi; lợi thế
B. achievement /ə'tʃi:vmənt/ (n): thành quả, thành tựu
C. disadvantage /,dɪsəd'vɑ:ntɪdʒ/ (n): thế bất lợi; điều bất lợi
D. export /'ekspɔ:t/ (n): sự xuất khẩu; ngành xuất khẩu
=> Chọn đáp án C
*Note: bring benefits to sb/sth: đem lại lợi ích cho ai/ cái gì

	TỪ LOẠI



	1
	disabled
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
+ able /'eɪbl/ (adj): be able to do something có thể
+ disable /dɪs'eɪbl/ (v): làm tàn tật, làm què quặt
+ disabled /dɪs'eɪbld/ (adj): tàn tật, què quặt
+ ability /ə'bɪləti/ (n): khả năng
+ disability /,dɪsə'bɪləti/ (n): sự tàn tật
=> Ta cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “people”. Xét nghĩa cả câu để chọn tính từ có nghĩa phù hợp.
=> Đáp án: disabled
Tạm dịch: Các tổ chức của LHQ tạo cơ hội cho trẻ em, người tàn tật và người nghèo cải thiện cuộc sống.

	2
	poverty
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
+ poor /pɔ:[r]/ (adj): nghèo
+ impoverish /ɪm'pɒvərɪʃ/ (v): bần cùng hóa
+ poverty /'pɒvəti/ (n): sự nghèo, cảnh nghèo khổ
=> Ta cần một danh từ bổ nghĩa cho tính từ “great”.
=> Đáp án: poverty
Tạm dịch: Hai triệu người trong thành phố sống trong cảnh rất nghèo khổ.

	3
	competitiv e
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
+ compete /kəm'pi:t/ (v): ganh đua, cạnh tranh
+ competition /,kəmpə'tɪ∫n/ (n): cuộc tranh tài, cuộc thi đấu
+ competitive /kəm'petətɪv/ (adj): đua tranh, cạnh tranh
=> Ta cần một tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe “been”.
=> Đáp án: competitive



	
	
	Tạm dịch: Các quốc gia trong một khu vực luôn có tính cạnh tranh, nhưng họ cũng rất hỗ trợ lẫn nhau.
*Note: supportive /sə'pɔ:tiv/ (n): giúp đỡ, đỡ đần

	4
	hunger
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
+ hungry /'hʌηgri/ (adj): đói
+ hunger /'hʌηgə[r]/ (n): sự đói; cơn đói
+ hungrily /'huηgrəli/ (adv): [thuộc] đói ăn
=> Ta cần một danh từ bổ nghĩa cho giới từ “of”.
=> Đáp án: hunger
Tạm dịch: Rất nhiều người chết vì đói trên toàn thế giới mỗi ngày.

	5
	impression s
	Kiến thức về từ loại
Ta có:
+ impress /ɪm'pres/ (v): gây ấn tượng; làm cảm động, làm cảm kích
+ impressive /ɪm'presɪv/ (adj): gây ấn tượng mạnh mẽ; hùng vĩ, bề thế
+ impression /ɪm'preʃn/ (n): ấn tượng
=> Ta cần một danh từ bổ nghĩa cho giới từ “of”.
=> Đáp án: impressions
Tạm dịch: Tôi không có nhiều ấn tượng về ngôi trường vì tôi còn quá nhỏ để nhớ mọi thứ.

	TRẮC NGHIỆM

	1
	C
	Kiến thức về từ loại
A. economy /ɪ'kɒnəmi/ (n): kinh tế
B. economics /,i:kə'nɒmɪks/ (n): kinh tế học
C. economic /,i:kə'nɒmɪk/ (adj): thuộc kinh tế
D. economical /,i:kə'nɒmɪkl/ (adj): tiết kiệm



	
	
	=> Ta cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ “benefits”. Xét nghĩa cả câu để chọn tính từ có nghĩa phù hợp.
Tạm dịch: Công ty chúng tôi đã thu được lợi ích kinh tế từ việc bán các sản phẩm địa phương.
=> Chọn đáp án C
*Note: gain /geɪn/ (v): thu được, đạt được; có thêm

	2
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. activity /æk'tɪvəti/ (n): hoạt động
B. material /mə'tɪəriəl/ (n): vật liệu
C. resource /rɪ'sɔ:s/ (n): tài nguyên
D. regulation /regjʊ'leɪ∫n/ (n): quy tắc, điều lệ
Tạm dịch: Hiện nay có rất nhiều hoạt động học tập mới mà học sinh có thể tham gia tại các trường học.
=> Chọn đáp án A
*Note: take part in: tham gia

	3
	D
	Kiến thức về từ loại
A. treat /tri:t/ (v): đối xử, đối đãi
B. treatment /'tri:tmənt/ (v): cách đối xử
C. treating: dạng danh động từ của “treat”
D. treated: dạng V-ed của “treat”
=> Ta cần một động từ bổ nghĩa cho trạng từ “equally”. Xét nghĩa cả câu để chọn động từ có nghĩa phù hợp.
Tạm dịch: Đàn ông và phụ nữ nên được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.
=> Chọn đáp án D
*Note: equally /'i:kəli/ (adv): [một cách] bằng nhau, [một cách] ngang nhau

	4
	B
	Kiến thức về từ loại



	
	
	A. tradition /trə'dɪ∫n/ (n): truyền thống
B. traditionally /trə'dɪ∫ənəli/ (adv): theo truyền thống
C. traditional /trə'dɪ∫ənl/ (adj): theo truyền thống; cổ truyền
D. traditionalism /trə'dɪ∫ənəlɪzəm/ (n): chủ nghĩa truyền thống
=> Ta cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “done”.
Tạm dịch: Ngày càng có nhiều đàn ông đảm nhận những công việc mà phụ nữ thường làm.
=> Chọn đáp án B

	5
	C
	Kiến thức về từ loại
A. educate /'edʒʊkeɪt/ (v): educate somebody [in something] giáo dục, dạy dỗ
B. educator /ˈedʒ.ə.keɪ.tə(r)/ (n): nhà sư phạm
C. education /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ (n): nền giáo dục; hệ thống giáo dục
D. educational /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/ (adj): [thuộc] giáo dục, để giáo dục
=> Ta cần một danh từ bổ nghĩa cho động từ “gives”. Xét nghĩa cả câu để chọn danh từ có nghĩa phù hợp.
Tạm dịch: Giáo dục mang đến cho các cô gái cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
=> Chọn đáp án C

	6
	A
	Kiến thức về đại từ quan hệ



	
	
	A. that: là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause).
B. who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ/tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
C. whom: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
D. whose: là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.
=> Ta cần một đại từ quan hệ thay thế cho “all the materials ” – chỉ vật đứng trước, chỉ có “that” phù hợp.
Tạm dịch: Anh ấy đã mua tất cả các tài liệu mà anh ấy cần cho khóa học tiếng Anh của mình.
=> Chọn đáp án A

	7
	D
	Kiến thức về từ vựng
A. harmful /'hɑ:mful/ (adj): (+ to) gây tai hại cho, có hại cho
B. healthy /'helθi/ (adj): khỏe mạnh
C. useless /'ju:slis/ (adj): vô ích, vô dụng
D. helpful /'helfl/ (adj): giúp đỡ, giúp ích; hữu ích
Tạm dịch: Bạn có thể tìm thấy rất nhiều trang web hữu ích để học tiếng Anh.
=> Chọn đáp án D

	8
	B
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	A. outcome /'aʊtkʌm/ (n): kết quả cuối cùng của một quá trình, một cuộc họp, hoạt động
B. result /ri'zʌlt/ (n): kết quả, một điều gì được gây ra hoặc tạo ra (trực tiếp) bởi một điều gì đó khác ; số điểm có được trong kì thi.
C. achievement /ə'tʃi:vmənt/ (n): thành quả, thành tựu
D. income /'iŋkʌm/ (n): thu nhập
Tạm dịch: Bạn có thể kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi hoàn thành các bài tập hoặc bài kiểm tra trực tuyến.
=> Chọn đáp án B

	9
	A
	Kiến thức về từ vựng
A. save /seiv/ (v): tiết kiệm
B. waste /weist/ (v): lãng phí, phung phí
C. earn /ɜːn/ (v): kiếm được (tiền…) (nhờ làm việc, cho vay…)
D. use /ju:z/ (v): use something [for something (doing something)] use something [as something] dùng, sử dụng
Tạm dịch: Chúng ta có thể tiết kiệm giấy vì sách giáo khoa, bài tập và từ điển đều là kỹ thuật số.
=> Chọn đáp án A
*Note: assignment /ə'sainmənt/ (n): bài tập

	10
	C
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: allow sb to do sth: cho phép ai làm gì
Tạm dịch: Tôi nghĩ việc học trực tuyến dễ dàng và hiệu quả hơn vì nó cho phép chúng ta học theo tốc độ của riêng mình.
=> Chọn đáp án C

	11
	B
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: enable sb to do sth: làm cho ai có thể làm điều gì



	
	
	Tạm dịch: Tại đảo Fiji ở Thái Bình Dương, một chương trình thể thao mới cho phép cả nam và nữ giáo viên được đào tạo thành huấn luyện viên.
=> Chọn đáp án B

	12
	C
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Indonesia là quốc gia đang phát triển nhất ở Đông Nam Á.
Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/ adv + est” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “developing” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “developing” là “the most developing”
=> Chọn đáp án C

	13
	D
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Không ai trong khóa học trực tuyến chăm chỉ hơn anh ấy.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/ adv + er” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “hard-working” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “hard-working” là “more hard- working”
=> Chọn đáp án D

	14
	A
	Kiến thức về đại từ quan hệ
A. whose: là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.



	
	
	B. which: Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ
C. that: là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause).
D. who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ/tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
=> Ta cần một đại từ quan hệ chỉ quan hệ sở hữu (“the new teacher” là danh từ, “teaching method” là danh từ thuộc sở hữu của “the new teacher”), chỉ có “whose” phù hợp.
Tạm dịch: Cô giáo mới có phương pháp giảng dạy thú vị được hầu hết học sinh trong lớp yêu thích.
=> Chọn đáp án A

	15
	B
	Kiến thức về đại từ quan hệ
A. whose: là đại từ quan hệ chỉ sở hữu. Whose đứng sau danh từ chỉ người hoặc vật và thay cho tính từ sở hữu trước danh từ. Whose luôn đi kèm với một danh từ.
B. which: Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ
C. whom: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
D. who: đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người, làm chủ ngữ/tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
=> Ta cần một đại từ quan hệ thay thế cho “The activities” – chỉ vật đứng trước, chỉ có “which” phù hợp.
Tạm dịch: Các hoạt động mà học sinh thích tham gia là đóng kịch, dự án và câu chuyện.
=> Chọn đáp án B



	
	
	*Note: Like to do sth: thích làm gì

	TÌM LỖI SAI

	1
	B
	Kiến thức về so sánh
Tạm dịch: Họ đã mua chiếc bánh rẻ nhất trong nhà hàng vào tuần trước.
Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/ adv + est” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “cheap” là tính từ ngắn nên dạng so sánh nhất của “cheap” là “the cheapest”
=> Chọn đáp án B
Sửa: the most cheapest => the cheapest

	2
	C
	Kiến thức về đại từ quan hệ
Ta có:
+that: là đại từ quan hệ chỉ cả người lẫn vật, có thể được dùng thay cho who, whom, which trong mệnh đề quan hệ thuộc loại mệnh đề xác định (Restricted Clause).; không dùng that sau dấu phẩy
+which: Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ vật, sự vật, sự việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó. Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ
Tạm dịch: Anna nói với tôi về công việc mới, cái mà cô ấy rất thích.
=> Chọn đáp án C 
Sửa: that => which

	3
	B
	Kiến thức về từ loại
-healthy /'helθi/ (adj): khỏe mạnh; có lợi cho sức khỏe
-health /helθ/ (n): sức khỏe
=> Ta cần một danh từ để tạo thành cụm danh từ “health risks: những rủi ro về sức khỏe”



	
	
	Tạm dịch: Tảo hôn cũng tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe vì các bé gái chưa phát triển về thể chất để sinh con.
=> Chọn đáp án B 
Sửa: healthy => health
*Note: give birth: sinh con

	4
	B
	Kiến thức về động từ nguyên mẫu
Ta có: aim to do sth: mục đích làm gì
Tạm dịch: Nó đặc biệt nhằm mục đích hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới.
=> Chọn đáp án B
Sửa: supporting => to support

	5
	C
	Kiến thức về từ loại
-know /nəʊ/ (v): biết
-knowledge /'nɒlɪʤ/ (n): sự hiểu biết, kiến thức
=> Ta cần một danh từ để hai vế cân nhau
Tạm dịch: Khi rời ghế nhà trường, họ cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
=> Chọn đáp án C
Sửa: Know => knowledge

	CÂU BỊ ĐỘNG

	1
	Tạm dịch: Cha mẹ không nên giữ con ở nhà mọi lúc.
Trong câu này, “their children” đứng sau động từ “keep” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “shouldn’t” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “ shouldn’t be kept”. “By parents” có thể bỏ.



	
	=> Đáp án: Their children shouldn’t be kept at home all the time.

	2
	Tạm dịch: Không ai có thể đối xử bất bình đẳng với các cô gái.
Trong câu này, “girls” đứng sau động từ “treat” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “can” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “cannot (can’t) be treated”.
=> Đáp án: Girls cannot (can’t) be treated unequally.

	3
	Tạm dịch: Chính phủ nên trao cho nhiều cô gái cơ hội có cuộc sống tốt hơn.
Trong câu này, “more girls” đứng sau động từ “give” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “should” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “should be given”. Đặt “by + the government” rồi đưa xuống cuối câu bị động.
=> Đáp án: More girls should be given the opportunity to have a better life by the government.

	4
	Tạm dịch: Họ phải dọn phòng sau buổi học.
Trong câu này, “the room” đứng sau động từ “tidy up” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “have to” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “has to be tidied up”. “By them” có thể bỏ.
=> Đáp án: The room has to be tidied up after the lesson.

	5
	Tạm dịch: Bạn thân của tôi có thể làm những bài tập này rất nhanh.
Trong câu này, “these exercises” đứng sau động từ “do” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “can” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “ can be done”. Đặt “by + my best friend” rồi đưa xuống cuối câu bị động.
=> Đáp án: These exercises can be done very quickly by my best friend.

	6
	Tạm dịch: Họ phải xuất trình chứng minh thư khi vào công viên.



	
	Trong câu này, “their identity cards” đứng sau động từ “show” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “must” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “must be shown”. “By them” có thể bỏ.
=> Đáp án: Their identity cards must be shown when they enter the park.

	7
	Tạm dịch: Không ai tưới cây cho tôi khi tôi ở Paris.
Trong câu này, “my plants” đứng sau động từ “water” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “will water” là thì tương lai đơn nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “will not (won’t) be watered”.
=> Đáp án: My plants will not (won’t) be watered when I am in Paris.

	8
	Tạm dịch: Bạn có thể chọn cách bạn sống.
Trong câu này, “the way you live” đứng sau động từ “choose” nên là tân ngữ và được đưa lên làm chủ ngữ của câu bị động. “may” là động từ khuyết thiếu nên khi chuyển về bị động được biến đổi thành “may be chosen”. “By you” có thể bỏ.
=> Đáp án: The way you live may be chosen.

	MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

	1
	Tạm dịch: Một người phục vụ phục vụ chúng tôi. Anh ta bất lịch sự và thiếu kiên nhẫn.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “A waiter” và “he”.
“A waiter” là danh từ chỉ người, “he” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ who.
=> Đáp án: The waiter who served us was impolite and impatient.

	2
	Tạm dịch: Một tòa nhà bị phá hủy trong cơn bão. Bây giờ nó đã được xây dựng lại.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “A building” và “it”.
“A building” là danh từ chỉ vật, “it” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ which.
=> Đáp án: The building which was destroyed in the storm has now been rebuilt.



	3
	Tạm dịch: Một người phụ nữ sống cạnh nhà tôi. Cô ấy là bác sĩ.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “a woman” và “she”.
“A woman” là danh từ chỉ người, “she” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ who.
=> Đáp án: The woman who lives next door to me is a doctor.

	4
	Tạm dịch: Họ nói với tôi tất cả mọi thứ. Đó là sự thật.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “everything” và “it”.
“Everything” là danh từ chỉ vật, “it” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ that (dùng that sau các đại từ bất định).
=> Đáp án: They told me everything that was the truth.

	5
	Tạm dịch: Người phụ nữ đó là bạn của mẹ tôi. Con trai cô đang học tiếng Ả Rập.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “that lady” và “her”.
“That lady” là danh từ chỉ người và “son” là danh từ thuộc sở hữu của “that lady” nên ta dùng đại từ quan hệ whose
=> Đáp án: That lady whose son is learning Arabic is my mother’s friend.

	6
	Tạm dịch: Một số người đã bị bắt. Bây giờ họ đã được thả.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “Some people” và “they”.
“Some people” là danh từ chỉ người, “they” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ who.
=> Đáp án: The people who were arrested have now been released.
*Note:
- arrest /ə'rest/ (v): bắt giữ
- release /ri'li:s/ (v): tha, thả

	7
	Tạm dịch: Máy bị hỏng. Nó đang hoạt động trở lại ngay bây giờ.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “The machine” và “it”.



	
	“The machine” là danh từ chỉ vật, “it” làm chức năng chủ ngữ nên ta dùng đại từ quan hệ which.
=> Đáp án: The machine which broke down is working again now.
*Note: Break down: hư, hỏng

	8
	Tạm dịch: Tôi đã gặp người bạn cũ của tôi. Vợ anh là một nữ diễn viên nổi tiếng.
Ta thấy thành phần giống nhau giữa hai mệnh đề này là “my old friend” và “his”.
“My old friend” là danh từ chỉ người và “wife” là danh từ thuộc sở hữu của “my old friend” nên ta dùng đại từ quan hệ whose
=> Đáp án: I met my old friend whose wife is a famous actress.

	CÂU SO SÁNH

	1
	Tạm dịch: Tôi muốn có một chiếc xe đáng tin cậy hơn. Cái tôi có đã quá cũ.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/ adv + er” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “reliable” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “reliable” là “more reliable”
=> Đáp án: more reliable
*Note: reliable /ri'laiəbl/ (adj): đáng tin cậy

	2
	Tạm dịch: Thật không may, vấn đề nghiêm trọng hơn tôi mong đợi.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/ adv + er” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “serious” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “serious” là “more serious”
=> Đáp án: more serious

	3
	Tạm dịch: Tôi thích chiếc giường này hơn những chiếc khác. Nó thoải mái nhất.
Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/ adv + est” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “comfortable” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “comfortable” là “the most comfortable”
=> Đáp án: the most comfortable



	4
	Tạm dịch: Đây là kỳ nghỉ thú vị nhất mà tôi từng có.
Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/ adv + est” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “enjoyable” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “enjoyable” là “the most enjoyable”
=> Đáp án: the most enjoyable

	5
	Tạm dịch: Tôi thích sống trong quê. Nó yên bình hơn là sống trong một thị trấn.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/ adv + er” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “peaceful” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “peaceful” là “more peaceful”
=> Đáp án: more peaceful

	6
	Tạm dịch: Cô ấy đã có những màn trình diễn thú vị nhất trong số những người tham gia chương trình.
Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/ adv + est” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “interesting” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “interesting” là “the most interesting”
=> Đáp án: the most interesting
*Note: participant /pɑ:'tisipənt/ (n): người tham gia, người tham dự

	7
	Tạm dịch: Kate không học hành chăm chỉ lắm. Cô ấy quan tâm nhiều hơn đến việc có một khoảng thời gian vui vẻ.
Khi so sánh hơn, ta dùng “adj/ adv + er” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “more + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “interested” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “interested” là “more interested”
=> Đáp án: more interested
*Note: Be interested in sth: hứng thú, quan tâm điều gì

	8
	Tạm dịch: Quyết định quan trọng nhất bạn từng đưa ra là gì?



	
	Khi so sánh nhất, ta dùng “the adj/ adv + est” với tính từ và trạng từ ngắn hoặc “the most + adj/ adv” với tính từ và trạng từ dài. “important” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “important” là “the most important”
=> Đáp án: the most important
*Note: Make a decision: đưa ra quyết định

	VIẾT LẠI CÂU

	1
	Tạm dịch: Bộ phim này nhàm chán hơn những bộ phim tôi từng xem.
Chuyển câu: No + so sánh hơn => so sánh nhất, “boring” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “boring” là “the most boring”
=> Đáp án: This is the most boring movie I’ve ever seen.

	2
	Tạm dịch: Cà phê này là loại cà phê ngon nhất tôi từng nếm.
Chuyển câu: so sánh nhất => Never + so sánh hơn. Dạng so sánh hơn của “good” là “better”
=> Đáp án: I’ve never tasted a better coffee than this one.

	3
	Tạm dịch: Phòng này là sang trọng nhất trong khách sạn.
Chuyển câu: so sánh nhất => No + so sánh hơn, “luxurious” là tính từ dài nên dạng so sánh hơn của “luxurious” là “more luxurious”
=> Đáp án: No room is more luxurious than this one in the hotel.
*Note: luxurious /lʌg'ʒʊəriəs/ (adj): sang trọng, xa hoa

	4
	Tạm dịch: Bức tranh này có giá trị hơn bất kỳ bức tranh nào khác trong viện bảo tàng.
Chuyển câu: so sánh hơn + any other => so sánh nhất, “valuable” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “valuable” là “the most valuable”
=> Đáp án: This picture is the most valuable in the museum.
*Note: valuable /'væljʊəbl/ (adj): có giá trị lớn, quý báu

	5
	Tạm dịch: Không có môn thể thao nào phổ biến hơn bóng đá ở thị trấn của tôi.



	
	Chuyển câu: no + so sánh hơn => so sánh nhất, “popular” là tính từ dài nên dạng so sánh nhất của “popular” là “the most popular”
=> Đáp án: Football is the most popular in my town.

	TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP

	1
	D
	Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với bố cô ấy Casie: Bố ơi, con muốn làm y tá.
Cha: ______.
A. Điều đó không đúng.
B. Đừng đề cập đến việc đó.
C. Bố phải nói rằng bố thích nó.
D. Bố e rằng bố không đồng ý.
=> Chọn đáp án D

	2
	B
	Tạm dịch: Thật không dễ để trở thành một bác sĩ. Casie: ______.
A. Đừng bận tâm.
B. Con biết nhưng con chắc chắn mình có thể làm được.
C. Con có thể giúp gì không?
D. Đừng giận.
=> Chọn đáp án B

	3
	C
	Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Chúng ta hãy đi xem buổi hòa nhạc tối nay. Mai: ______.
A. Hẹn gặp lại



	
	
	B. Tớ không ngại làm việc đó.
C. OK, mấy giờ?
D. Tớ thích đi dạo.
=> Chọn đáp án C

	4
	B
	Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Mai, tớ xin lỗi vì đã không đi mua sắm với cậu chiều nay. Mai: ______.
A. Tuyệt vời!
B. Đừng bận tâm. Lần khác vậy.
C. Tớ có rất nhiều thời gian.
D. Được, tớ sẽ đến đúng giờ.
=> Chọn đáp án B

	5
	A
	Tạm dịch: Casie đang nói chuyện với Mai
Casie: Tớ gặp vấn đề với bài tập của mình. Cậu có thể cho tớ một lời khuyên?
Mai: ______.
A. Tớ khuyên cậu nên hỏi giáo viên của cậu.
B. Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể làm được.
C. Đến lượt tớ.
D. Chỉ đường cho tớ.
=> Chọn đáp án A

	ĐỌC ĐIỀN

	1
	A
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án
A. immediate family ~ the one members of which are related by blood or share a bond through marriage, adoption, cohabitation, or civil partnership: thành viên có quan hệ huyết thống (gia đình ruột thịt; bao gồm ba, mẹ & anh chị em ruột) hoặc chia sẻ mối ràng buộc thông qua hôn nhân, nhận con nuôi, chung sống...
B. extended family ~ a family group with a close relationship among the members that includes not only parents and children but also uncles, aunts, grandparents, etc: đại gia đình, gia đình nhiều thế hệ, gia đình mở rộng (kiểu gia đình có từ ba thế hệ trở lên cùng chung sống với nhau (bao gồm ông bà, cô chú bác, cậu, mợ...)
C. nuclear family ~ a family that consists of father, mother and children, when it is thought of as a unit in society: gia đình hạt nhân (gia đình 2 thế hệ, gồm bố mẹ và con cái.)
D. present /prezәnt/ (a,n): có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện tại => không đi với “family”
Ta thấy, gia đình của Noah, bao gồm “his wife, three sons, and the sons’ wives” (vợ ông, ba con trai và vợ của các con trai ông) là “immediate family”.
=> Đáp án A
*Notes:
- Survive /sə'vaiv/ (v): sống sót, tồn tại
- Along with: cùng với
Tạm dịch:
Only Noah’s (1) immediate family, including his wife, three sons, and the sons’ wives, survived the flood, along with all of the animals on his boat.
(Chỉ có gia đình trực hệ của Noah, bao gồm vợ ông, ba con trai và vợ của các con trai ông, sống sót sau trận lụt cùng với tất cả các loài động vật trên thuyền của ông.)



	2
	C
	Kiến thức về cụm động từ
*Xét các đáp án
A. down => wipe down: lau sạch bằng khăn
B. off => wipe off: làm mất đi, xoá đi
C. out => wipe out: phá hủy, càn quét, làm biến mất; tiêu diệt hoặc loại bỏ ai đó/cái gì đó hoàn toàn
D. away => wipe away: tẩy (vết bẩn); lau sạch (nước mắt)
=> Đáp án C
*Notes:
- Actually /'æktjuəli/ (v): thực sự, trên thực tế
- Almost /ɔlˈmoʊst/: hầu như, gần như, suýt
Tạm dịch:
Actually, many cultures have similar stories about a great flood that wiped (2) out almost everyone on Earth.
(Trên thực tế, nhiều nền văn hóa có những câu chuyện tương tự về trận đại hồng thủy đã quét sạch hầu hết mọi người trên Trái đất.)

	3
	B
	Kiến thức về liên từ
*Xét các đáp án:
A. In addition: ngoài ra, bên cạnh cái gì đó (phân cách mệnh đề chính bằng dấu phẩy)
B. Nonetheless: tuy nhiên, mặc dù
C. On the contrary: ngược lại (ám chỉ 1 đối tượng nhưng có 2 nghĩa ngược nhau)
D. In contrast: ngược lại (so sánh hai đối tượng khác nhau)
=> Đáp án B Notes:



	
	
	- Legend /'leʤ(ə)nd/ (n): truyền thuyết
- Striking /'straikiɳ/ (a): nổi bật; đáng chú ý, gây ấn tượng
Tạm dịch:
Many people today believe that the great flood is only a legend. (3) Nonetheless, other people say that the striking similarities among all of the flood legends suggest that a real flood covered the Earth at some point long ago.
(Ngày nay, nhiều người tin rằng trận đại hồng thủy chỉ là một truyền thuyết. Tuy nhiên, những người khác nói rằng những điểm giống nhau nổi bật giữa tất cả các truyền thuyết về lũ lụt cho thấy rằng một trận lụt thực sự đã bao phủ Trái đất vào một thời điểm nào đó từ cách đây rất lâu.)

	4
	C
	Kiến thức về thì của động từ
Căn cứ vào ngữ cảnh của câu và các từ “in fact” (trên thực tế), “are now frozen” (hiện đang đóng băng) nên ở chỗ trống ta cần chia động từ ở thì hiện tại đơn (diễn tả sự thật).
“Some scientists” là danh từ số nhiều nên động từ chia ở dạng số nhiều
=> speculate.
=> Đáp án C
*Notes:
- Frozen /ˈfrəʊzn/ (a): đóng băng
- Glacier /´glæsiə/ (n): sông băng
- Pole /poul/ (n): cực (của Trái đất)
Tạm dịch:
In fact, some scientists (4) speculate that the ancient flood waters are now frozen in glaciers at the poles of the Earth.
(Trên thực tế, một số nhà khoa học suy đoán rằng nước lũ cổ đại hiện đang đóng băng trong sông băng ở hai cực Trái đất.)

	5
	D
	Kiến thức về từ vựng



	
	
	*Xét các đáp án
A. alter /ˈɔːltər/ (v): thay đổi(thường là thay đổi nhẹ về tính cách, đặc điểm của ai, cái gì)
B. convert /kənˈvɜːrt/ (v): chuyển đổi (từ dạng/mục đích/hệ thống… này sang dạng… khác )
C. perpetuate /pərˈpetʃueɪt/ (v): duy trì, làm cho tồn tại
D. bequeath /bɪˈkwiːð/: truyền lại (cho đời sau)
=> Đáp án D
*Notes:
- Oral /ˈɔːrəl/ (a): bằng lời nói, nói miệng
- Retell /¸ri:´tel/ (v): kể lại, thuật lại
Tạm dịch:
The flood happened long before humans could write, so the story of the flood could only be (5) bequeathed through generations by oral retellings.
(Lũ lụt xảy ra rất lâu trước khi con người biết viết nên câu chuyện về lũ lụt chỉ có thể được truyền miệng qua nhiều thế hệ.)

	
	DỊCH
	Bạn đã nghe nói về trận lụt lớn chưa? Có lẽ bạn đã nghe nói về một người đàn ông tên là Nô-ê, người đã đóng một chiếc thuyền khổng lồ để thoát khỏi trận lụt. Trong truyền thuyết về trận lụt lớn này, nước bao phủ khắp mặt đất, giết chết hầu hết người dân và động vật trên Trái đất. Chỉ có gia đình trực hệ của Nô-ê, bao gồm vợ ông, ba con trai và vợ của các con trai ông, sống sót sau trận lụt cùng với tất cả các loài động vật trên thuyền của ông. Sau khi nước lũ rút đi, con người và động vật trên thuyền của Nô-ê bắt đầu phục hồi dân số cho Trái đất. Truyền thuyết về Nô-ê và gia đình ông đã quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, đó không phải là truyền thuyết duy nhất về trận lụt lớn. Trên thực tế, nhiều nền văn hóa có những câu chuyện tương tự về trận đại hồng thủy đã quét sạch hầu hết mọi người trên Trái đất.
Ngày nay, nhiều người tin rằng trận đại hồng thủy chỉ là một truyền thuyết. Tuy nhiên, những người khác nói rằng những điểm giống nhau nổi bật giữa tất cả các truyền thuyết về lũ lụt cho thấy rằng một trận lụt thực sự đã bao phủ Trái đất vào một thời điểm nào đó từ cách đây rất lâu. Trên thực tế, một số nhà khoa học suy đoán rằng nước lũ cổ đại hiện đang đóng băng trong
sông băng ở hai cực Trái đất. Nhưng tại sao các truyền thuyết không giống



	
	
	nhau? Lũ lụt xảy ra rất lâu trước khi con người biết viết nên câu chuyện về lũ lụt chỉ có thể được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Khi được truyền miệng, câu chuyện có thể đã thay đổi khi nhiều nền văn hóa khác nhau biết về nó. Điều này có thể giải thích tại sao một số phần của truyền thuyết lại khác nhau. Tuy nhiên, thông qua việc xem xét cẩn thận các yếu tố tương tự trong những truyền thuyết này, một số sự thật nhất định về một trận lũ lụt thảm khốc có thể được tiết lộ.

	6
	A
	Tiêu đề phù hợp nhất cho đoạn văn là gì?
A. Hiệu quả của giáo dục trực tuyến.
B. Một cách tiếp cận mới với giáo dục.
C. Cốt lõi của việc học trực tuyến.
D. Một điều cần thiết trong thời đại dịch.
Ngay ở đoạn 1, tác giả đã đưa ra quan điểm chung: “There is the perception that no form of digital learning experience can surpass the classroom experience.” (Có quan điểm cho rằng không có hình thức trải nghiệm học tập kỹ thuật số nào có thể vượt qua trải nghiệm tại lớp học.).
Sau đó, tác giả đưa ra các nghiên cứu về hiệu quả của việc giáo dục trực tuyến so với giáo dục ngoại tuyến để chứng minh giáo dục trực tuyến có hiệu quả.
=> Đáp án A

	7
	B
	Từ “These” trong đoạn 2 dùng để chỉ ______.
A. các khóa học đại học	B. các mô hình STEM
C. các chuyên gia	D. việc bố trí lớp học
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
The reason for the STEM focus is due to a current shortage of highly skilled professionals in these areas. These are sectors seen as importance for the global recovery. (Lý do cho việc tập trung về mô hình STEM là sự thiếu hụt hiện tại của các chuyên gia có tay nghề cao trong các lĩnh vực này. Đây là những lĩnh vực được coi là quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu.)



	
	
	=> Từ “These” trong đoạn 2 dùng để chỉ mô hình STEM.

	8
	A
	Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Phương pháp kết hợp là sự kết hợp giữa các buổi học kỹ thuật số và trực tiếp.
B. Học trực tuyến có thể giải quyết các vấn đề về chi phí vận hành và tình trạng thiếu giảng viên.
C. Lớp học trực tiếp đòi hỏi nhiều sự sáng tạo hơn so với lớp học trực tuyến.
D. Những học sinh gặp khó khăn trong lớp học ngoại tuyến sẽ chật vật với các lớp học trực tuyến.
Căn cứ vào thông tin đoạn 3:
Similar savings (albeit only of 20 percent) can be made from a hybrid approach. (Những khoản tiết kiệm tương tự (mặc dù chỉ chiếm 20%) có thể được thực hiện từ một cách tiếp cận kết hợp.)
Đoạn văn không đề cập đến thông tin trong các phương án B, C, D. Ta có thể suy luận phương pháp kết hợp là sự kết hợp giữa các buổi học trực tuyến qua nền tảng kỹ thuật số và trực tiếp.
=> Đáp án A.

	9
	C
	Từ “equivalency” trong đoạn 4 gần nghĩa nhất với ______.
A. tính nhất quán	B. sự phù hợp	C. sự giống nhau	D. sự sắp hàng
Căn cứ vào thông tin đoạn 2:
Despite the equivalency in learning outcomes, there are other aspects of attending school or college that cannot be adequately catered for online. (Mặc dù có sự tương đương về kết quả học tập, nhưng những khía cạnh khác của việc tham gia lớp học ở trường lớp không thể được cung cấp đầy đủ khi học trực tuyến.)
Từ đồng nghĩa: equivalency (sự tương đương) = similarity.



	10
	B
	Có thể kết luận điều gì từ đoạn văn?
A. Nhiều trường đại học, trong đó có cả Đại học Cornell, đã áp dụng phương pháp học kỹ thuật số.
B. Nghiên cứu mới dường như mâu thuẫn với quan điểm chung về việc học trực tuyến.
C. Tham gia khóa học trực tuyến hiệu quả hơn so với lớp học truyền thống về mọi mặt.
D. Giáo dục trực tuyến đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ về thời gian, công sức và tiền bạc.
Căn cứ vào các đoạn thông tin:
Đoạn 1: There is the perception that no form of digital learning experience can surpass the classroom experience. (Có quan điểm cho rằng không có hình thức trải nghiệm học tập kỹ thuật số nào có thể vượt qua trải nghiệm tại lớp học.)
Đoạn 3: In making this point for the relative success of e-learning, the Cornell University researchers say that online learning can also be delivered at a fraction of the cost of the traditional school setting (around an 80 percent reduction, on average). Similar savings (albeit only of 20 percent) can be made from a hybrid approach. The study used some 300 students based in Russia. To evaluate the data, scientists the researchers developed a controlled, randomized trial to test if students learned as much in online classes compared with traditional in-person classes. It was found that final exam scores did not differ significantly among the three versions. (Khi đưa ra quan điểm này cho sự thành công tương đối của việc học trực tuyến, các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell cho rằng học trực tuyến cũng có thể được cung cấp với một phần nhỏ chi phí so với việc bố trí trường học truyền thống (giảm trung bình khoảng 80%). Những khoản tiết kiệm tương tự (mặc dù chỉ chiếm 20%) có thể được thực hiện từ một cách tiếp cận kết hợp. Nghiên cứu này được thực hiện với khoảng 300 sinh viên ở Nga. Để đánh giá dữ liệu, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã phát triển một cuộc thử
nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để kiểm tra xem sinh viên có học được nhiều



	
	
	hơn trong các lớp học trực tuyến so với các lớp học trực tiếp truyền thống hay không. Họ thấy rằng điểm thi cuối kỳ không có sự khác biệt đáng kể giữa ba phiên bản.)
=> Tác giả đưa ra các cuộc nghiên cứu và kết quả của nó để chứng minh quan điểm đưa ra ở đoạn 1 là chưa thực sự chính xác.
=> Đáp án B

	
	DỊCH
	Đại dịch coronavirus đã làm gia tăng sự cần thiết của việc học trực tuyến và kỹ thuật số, khi hầu hết học sinh và sinh viên dành nhiều thời gian ở nhà hơn ở trường. Nhiều nhà giáo dục và phụ huynh đã kêu gọi trẻ em quay trở lại lớp học. Có quan điểm cho rằng không có hình thức trải nghiệm học tập kỹ thuật số nào có thể vượt qua trải nghiệm tại lớp học.
Một nghiên cứu có tên “Các nền tảng giáo dục trực tuyến mở rộng quy mô giảng dạy STEM bậc đại học cho kết quả tương đương với chi phí thấp hơn” đã phát hiện ra rằng học sinh học được nhiều từ các khóa học trực tuyến theo mô hình STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) bậc đại học khi so sánh với việc bố trí các lớp học truyền thống. Lý do cho việc tập trung về mô hình STEM là sự thiếu hụt hiện tại của các chuyên gia có tay nghề cao trong các lĩnh vực này. Đây là những lĩnh vực được coi là quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu.
Khi đưa ra quan điểm này cho sự thành công tương đối của việc học trực tuyến, các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell cho rằng học trực tuyến cũng có thể được cung cấp với một phần nhỏ chi phí so với việc bố trí trường học truyền thống (giảm trung bình khoảng 80%). Những khoản tiết kiệm tương tự (mặc dù chỉ chiếm 20%) có thể được thực hiện từ một cách tiếp cận kết hợp. Nghiên cứu này được thực hiện với khoảng 300 sinh viên ở Nga. Để đánh giá dữ liệu, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã phát triển một cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để kiểm tra xem sinh viên có học được nhiều hơn trong các lớp học trực tuyến so với các lớp học trực tiếp truyền thống hay không. Họ thấy rằng điểm thi cuối kỳ không có sự khác biệt đáng kể giữa ba phiên bản. Một lợi ích khác là nơi học trực tuyến dựa trên hoạt động, thay vì dựa trên bài giảng, sẽ nâng cao khả năng sáng tạo của học sinh.



	
	
	Mặc dù có sự tương đương về kết quả học tập, nhưng những khía cạnh khác của việc tham gia lớp học ở trường hoặc học đại học không thể được cung cấp đầy đủ khi trực tuyến. Người ta phát hiện ra rằng sinh viên trực tuyến ít hài lòng hơn với trải nghiệm khóa học khi so với sinh viên trong các lớp học trực tiếp và kết hợp.



